
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------
Đồng Tháp, ngày 22 tháng 3 năm 2024

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ
Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/3/2024

TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Người có công ( 2 ) 

1 H20.32.26-2
40222-0058

Hưởng trợ cấp khi người 
có công đang hưởng trợ 
cấp ưu đãi từ trần cho 
ông/bà/tổ chức NGUYỄN 
VĂN THÀNH

NGUYỄN 
HOÀNG 
NGỌC

số 835, Cái 
Môn, tổ 07, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0986548281

UBND Xã Mỹ 
Trà

22/02/202
4 10:56:32

28/03/202
4 11:00:00

04/03/202
4 16:08:43

05/03/202
4 10:39:52

   

2 H20.32.26-2
40222-0061

Hưởng trợ cấp khi người 
có công đang hưởng trợ 
cấp ưu đãi từ trần cho 
ông/bà/tổ chức NGUYỄN 
VĂN THÀNH

NGUYỄN 
HOÀNG 
NGỌC

số 835, Cái 
Môn, tổ 07, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0986548281

UBND Xã Mỹ 
Trà

22/02/202
4 11:13:32

28/03/202
4 11:15:00

04/03/202
4 16:08:56

05/03/202
4 09:10:53

   

Giám hộ ( 1 ) 

1 H20.32.26-2
40119-0045

Đăng ký giám hộ trong 
nước cho ông/bà/tổ chức 
QUÁCH TÂN THIỆN

QUÁCH TÂN 
THIỆN

số 17, 
Nguyễn Văn 
Nhân, tổ 23, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/01/202
4 16:21:36

24/01/202
4 16:30:00

19/01/202
4 16:29:52

19/01/202
4 16:33:35

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0918741970

Trồng trọt ( 2 ) 

1 H20.32.26-2
40117-0025

Chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng trên đất trồng lúa 
cho ông/bà/tổ chức BÙI 
THỊ MỘNG THU

BÙI THỊ 
MỘNG THU

số 01, 
Nguyễn Văn 
Thảo, tổ 08, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0939768296

UBND Xã Mỹ 
Trà

17/01/202
4 09:36:01

24/01/202
4 09:45:00

17/01/202
4 15:33:38

17/01/202
4 15:35:18

   

2 H20.32.26-2
40125-0034

Chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng trên đất trồng lúa 
cho ông/bà/tổ chức LÊ 
THỊ HƯƠNG

LÊ THỊ 
HƯƠNG

số 1084, Cái 
Tôm, tổ 25, 
khóm 3, 
Phường 6, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0782816608

UBND Xã Mỹ 
Trà

25/01/202
4 11:31:08

01/02/202
4 13:30:00

25/01/202
4 14:12:05

25/01/202
4 14:13:51

   

Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng ( 2 ) 

1 H20.32.26-2
40104-0003

Xét tặng danh hiệu Lao 
động tiên tiến cho ông/bà/
tổ chức TRẦN THỊ HỒNG 
KẾT

TRẦN THỊ 
HỒNG KẾT

tổ 19, ấp 1, 
Xã Mỹ Trà, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0939728212

UBND Xã Mỹ 
Trà

04/01/202
4 08:00:15

01/02/202
4 08:00:00

04/01/202
4 16:19:37

04/01/202
4 16:21:26

   

2 H20.32.26-2
40228-0015

Tặng Giấy khen của Chủ 
tịch UBND cấp xã về thực 
hiện nhiệm vụ chính trị cho 
ông/bà/tổ chức TẬP THỂ 

LÊ THỊ CẨM 
NGỌC

Rạch Nhỏ, tổ 
19, ấp 1, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 

UBND Xã Mỹ 
Trà

28/02/202
4 08:36:38

27/03/202
4 08:45:00

28/02/202
4 10:33:35

28/02/202
4 10:43:21

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

VÀ CÁ NHÂN CÓ THÀNH 
TÍCH XUẤT SẮC TRONG 
HOẠT ĐỘNG TRONG 
CÔNG TÁC MẶT TRẬN XÃ 
2019 - 2024

Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0799608920

Bảo trợ xã hội ( 29 ) 

1 H20.32.26-2
31218-0142

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc, nuôi dưỡng 
hàng tháng cho ông/bà/tổ 
chức TRẦN HỬU HẠNH

TRẦN HỬU 
HẠNH

tổ 05, ấp 1, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0888208753

UBND Xã Mỹ 
Trà

18/12/202
3 16:31:08

19/01/202
4 16:45:00

05/01/202
4 08:03:49

05/01/202
4 09:03:59

   

2 H20.32.26-2
31219-0002

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc, nuôi dưỡng 
hàng tháng cho ông/bà/tổ 
chức NGUYỄN THỊ BỢ

NGUYỄN THỊ 
BỢ

số 608, Điện 
Biên Phủ, tổ 
03, ấp 1, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0902858018

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/12/202
3 07:25:23

22/01/202
4 07:30:00

05/01/202
4 08:04:03

05/01/202
4 09:30:12

   

3 H20.32.26-2
31219-0003

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc, nuôi dưỡng 
hàng tháng cho ông/bà/tổ 
chức DƯƠNG THỊ KHEN

DƯƠNG THỊ 
KHEN

số 189, Cái 
Môn, tổ 05, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0826313676

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/12/202
3 07:27:35

22/01/202
4 07:30:00

05/01/202
4 08:04:15

05/01/202
4 13:34:18

   

4 H20.32.26-2
31219-0004

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc, nuôi dưỡng 
hàng tháng cho ông/bà/tổ 

TRẦN VĂN 
SƠN

số 288, 
Mương Khai, 
tổ 09, ấp 1, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/12/202
3 07:28:14

22/01/202
4 07:30:00

05/01/202
4 08:04:27

05/01/202
4 13:34:40

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

chức TRẦN VĂN SƠN Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0939636356

5 H20.32.26-2
31219-0005

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc, nuôi dưỡng 
hàng tháng cho ông/bà/tổ 
chức LÊ THỊ BÊ

LÊ THỊ BÊ số 62, Phạm 
Thị Nhị, tổ 
16, ấp 1, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0949717791

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/12/202
3 07:28:54

22/01/202
4 07:30:00

05/01/202
4 08:04:43

05/01/202
4 13:34:49

   

6 H20.32.26-2
31219-0006

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc, nuôi dưỡng 
hàng tháng cho ông/bà/tổ 
chức LÊ VĂN KHỞI

LÊ VĂN KHỞI tổ 17, ấp 1, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0963269010

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/12/202
3 07:29:36

22/01/202
4 07:30:00

05/01/202
4 08:04:56

05/01/202
4 13:35:05

   

7 H20.32.26-2
31219-0007

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc, nuôi dưỡng 
hàng tháng cho ông/bà/tổ 
chức NGUYỄN THỊ KIM 
THOẠI

NGUYỄN THỊ 
KIM THOẠI

số 11, Hồ 
Văn Thanh, 
tổ 23, ấp 1, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0888208753

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/12/202
3 07:30:21

22/01/202
4 07:30:00

05/01/202
4 08:05:08

05/01/202
4 13:35:16

   

8 H20.32.26-2
31219-0008

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc, nuôi dưỡng 
hàng tháng cho ông/bà/tổ 
chức TRẦN THỊ ÁNH

HUỲNH VĂN 
SANG

tổ 01, ấp 1, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0327392227

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/12/202
3 07:41:45

22/01/202
4 07:45:00

05/01/202
4 08:05:21

05/01/202
4 13:35:27

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

9 H20.32.26-2
31219-0009

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc, nuôi dưỡng 
hàng tháng cho ông/bà/tổ 
chức LÊ THỊ THƯNG

LÊ THỊ 
THƯNG

tổ 01, ấp 3, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0786873706

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/12/202
3 07:42:18

22/01/202
4 07:45:00

05/01/202
4 08:05:34

05/01/202
4 13:35:39

   

10 H20.32.26-2
31219-0010

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc, nuôi dưỡng 
hàng tháng cho ông/bà/tổ 
chức NGÔ THỊ HUỲNH 
HƯƠNG

NGUYỄN 
THANH 
TÙNG

số 14, 
Nguyễn Văn 
Dành, tổ 02, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0836269744

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/12/202
3 07:42:48

22/01/202
4 07:45:00

05/01/202
4 08:05:45

05/01/202
4 13:35:52

   

11 H20.32.26-2
31219-0011

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc, nuôi dưỡng 
hàng tháng cho ông/bà/tổ 
chức NGUYỄN THỊ KHÀ

NGUYỄN THỊ 
KHÀ

số 35, 
Nguyễn Văn 
Thảo, tổ 08, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0786873706

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/12/202
3 07:43:20

22/01/202
4 07:45:00

05/01/202
4 08:05:58

05/01/202
4 13:36:05

   

12 H20.32.26-2
31219-0012

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc, nuôi dưỡng 
hàng tháng cho ông/bà/tổ 
chức VÕ THỊ HẾT

VÕ THỊ HẾT số 74/1, 
Nguyễn Văn 
Dình, tổ 09, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0963269010

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/12/202
3 07:43:48

22/01/202
4 07:45:00

05/01/202
4 08:06:10

05/01/202
4 13:36:15

   

13 H20.32.26-2
31219-0013

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp xã hội hàng 

TRẦN THỊ 
PHỚI

số 544, 
Nguyễn Văn 

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/12/202
3 07:43:58

22/01/202
4 07:45:00

05/01/202
4 08:06:21

05/01/202
4 13:36:31

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

tháng, hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc, nuôi dưỡng 
hàng tháng cho ông/bà/tổ 
chức TRẦN THỊ PHỚI

Dình, tổ 13, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0963269010

14 H20.32.26-2
31226-0056

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ 
cấp xã hội hàng tháng cho 
ông/bà/tổ chức NGUYỄN 
HỮU TÂN

NGUYỄN 
HỮU TÂN

tổ 07, ấp 2, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0368139437

UBND Xã Mỹ 
Trà

26/12/202
3 13:34:37

29/01/202
4 13:45:00

05/01/202
4 08:06:30

05/01/202
4 13:36:39

   

15 H20.32.26-2
31226-0057

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc, nuôi dưỡng 
hàng tháng cho ông/bà/tổ 
chức PHẠM THỊ HƯƠNG

NGUYỄN 
THANH 
TUẤN

số 599, 
Quảng 
Khánh, tổ 11, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0949721963

UBND Xã Mỹ 
Trà

26/12/202
3 13:34:50

29/01/202
4 13:45:00

05/01/202
4 08:06:58

05/01/202
4 13:36:47

   

16 H20.32.26-2
31226-0058

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc, nuôi dưỡng 
hàng tháng cho ông/bà/tổ 
chức NGUYỄN THANH 
TUẤN

NGUYỄN 
THANH 
TUẤN

số 599, 
Quảng 
Khánh, tổ 11, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0949721963

UBND Xã Mỹ 
Trà

26/12/202
3 13:37:22

29/01/202
4 13:45:00

05/01/202
4 08:07:10

05/01/202
4 13:38:13

   

17 H20.32.26-2
31226-0059

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc, nuôi dưỡng 

NGUYỄN THỊ 
NGỌC 
PHƯỢNG

tổ 07, ấp 2, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 

UBND Xã Mỹ 
Trà

26/12/202
3 13:37:32

29/01/202
4 13:45:00

05/01/202
4 08:07:21

05/01/202
4 13:40:15

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

hàng tháng cho ông/bà/tổ 
chức NGUYỄN THỊ NGỌC 
PHƯỢNG

Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0368139437

18 H20.32.26-2
31226-0071

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ 
cấp xã hội hàng tháng cho 
ông/bà/tổ chức HỒ 
PHƯỚC LỢI

NGUYỄN THỊ 
KIM THOẠI

số 11, Hồ 
Văn Thanh, 
tổ 23, ấp 1, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0888208753

UBND Xã Mỹ 
Trà

26/12/202
3 15:23:25

29/01/202
4 15:30:00

05/01/202
4 08:07:30

05/01/202
4 13:40:34

   

19 H20.32.26-2
40115-0076

Hỗ trợ chi phí mai táng cho 
đối tượng bảo trợ xã hội 
cho ông/bà/tổ chức TRẦN 
THỊ TƯ, 01/01/1937

NGUYỄN THỊ 
HỒNG VÂN

số 413/A, tổ 
09, ấp Tịnh 
Châu,, Xã 
Tịnh Thới, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0912638082

UBND Xã Mỹ 
Trà

15/01/202
4 15:11:40

22/01/202
4 15:15:00

19/01/202
4 10:26:06

19/01/202
4 10:31:36

   

20 H20.32.26-2
40116-0049

Xác định, xác định lại mức 
độ khuyết tật và cấp Giấy 
xác nhận khuyết tật cho 
ông/bà/tổ chức NGUYỄN 
KIM VÂN, 1960

TRẦN THỊ 
THU THỦY

số 1094B, 
Cái Môn, tổ 
04, ấp 2, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0938991461

UBND Xã Mỹ 
Trà

16/01/202
4 10:58:22

27/02/202
4 11:00:00

26/01/202
4 16:14:27

26/01/202
4 16:22:44

   

21 H20.32.26-2
40116-0065

Xác định, xác định lại mức 
độ khuyết tật và cấp Giấy 
xác nhận khuyết tật cho 
ông/bà/tổ chức ĐẶNG 
VĂN SIẾU, 01/01/1975

ĐẶNG THỊ 
NHƯNG

số 9/27, 
Phùng Khắc 
Khoan, tổ 58, 
khóm Mỹ 
Thuận, 
Phường Mỹ 

UBND Xã Mỹ 
Trà

16/01/202
4 14:46:58

27/02/202
4 15:00:00

26/01/202
4 16:15:22

26/01/202
4 16:22:59

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

Phú, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0795917750

22 H20.32.26-2
40119-0043

Xác định, xác định lại mức 
độ khuyết tật và cấp Giấy 
xác nhận khuyết tật cho 
ông/bà/tổ chức BÙI 
PHƯƠNG NGÂN, 
25/09/2012

BÙI THANH 
LONG

số 29, 
Nguyễn Văn 
Nhân, tổ 23, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0794289655

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/01/202
4 16:06:02

01/03/202
4 16:15:00

26/01/202
4 16:16:16

26/01/202
4 16:23:08

   

23 H20.32.26-2
40126-0063

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ 
cấp xã hội hàng tháng cho 
ông/bà/tổ chức NGUYỄN 
KIM VÂN, 1960

TRẦN THỊ 
THU THỦY

số 1094B, 
Cái Môn, tổ 
04, ấp 2, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0938991461

UBND Xã Mỹ 
Trà

26/01/202
4 16:33:41

06/03/202
4 16:45:00

19/02/202
4 10:43:31

19/02/202
4 11:00:15

   

24 H20.32.26-2
40205-0081

Xác định, xác định lại mức 
độ khuyết tật và cấp Giấy 
xác nhận khuyết tật cho 
ông/bà/tổ chức NGUYỄN 
TẤN PHONG, 01/01/1966

LÊ THỊ 
DUYÊN

số 271, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 
03, ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0326975898

UBND Xã Mỹ 
Trà

05/02/202
4 15:32:01

18/03/202
4 15:45:00

05/03/202
4 15:07:16

05/03/202
4 16:45:03

   

25 H20.32.26-2
40220-0004

Hỗ trợ chi phí mai táng cho 
đối tượng bảo trợ xã hội 
cho ông/bà/tổ chức TRẦN 
THỊ VUI

TRẦN THỊ 
VUI

số 79, 
Nguyễn Văn 
Nhân, tổ 23, 
ấp 1, Xã Mỹ 

UBND Xã Mỹ 
Trà

20/02/202
4 07:51:36

27/02/202
4 08:00:00

23/02/202
4 19:13:04

26/02/202
4 07:37:50

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0933884164

26 H20.32.26-2
40220-0005

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ 
cấp xã hội hàng tháng cho 
ông/bà/tổ chức TRẦN THỊ 
VUI

TRẦN THỊ 
VUI

số 79, 
Nguyễn Văn 
Nhân, tổ 23, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0933884164

UBND Xã Mỹ 
Trà

20/02/202
4 07:53:14

22/03/202
4 08:00:00

23/02/202
4 19:13:23

26/02/202
4 07:48:58

   

27 H20.32.26-2
40228-0001

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ 
cấp xã hội hàng tháng cho 
ông/bà/tổ chức ĐẶNG THỊ 
NHEN (xã Mỹ Trà)

NGUYỄN THỊ 
KIM ĐÔNG

số 294, Trần 
Hưng Đạo, tổ 
31, Phường 
1, Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0916522165

UBND Xã Mỹ 
Trà

28/02/202
4 07:27:48

01/04/202
4 07:30:00

05/03/202
4 10:44:28

05/03/202
4 14:03:16

   

28 H20.32.26-2
40228-0002

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ 
cấp xã hội hàng tháng cho 
ông/bà/tổ chức NGUYỄN 
THỊ KIM ĐÔNG (xã Mỹ Trà, 
TP Cao Lãnh)

NGUYỄN THỊ 
KIM ĐÔNG

số 294, Trần 
Hưng Đạo, tổ 
31, khóm 3, 
Phường 1, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0367737391

UBND Xã Mỹ 
Trà

28/02/202
4 07:28:52

01/04/202
4 07:30:00

05/03/202
4 10:44:39

05/03/202
4 16:45:20

   

29 H20.32.26-2
40304-0037

Xác định, xác định lại mức 
độ khuyết tật và cấp Giấy 
xác nhận khuyết tật cho 
ông/bà/tổ chức ĐỖ VĂN 
PHƯƠNG, 01/01/1952

LÊ THỊ 
CHUYỀN

Điện Biên 
Phủ, tổ 01, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 

UBND Xã Mỹ 
Trà

04/03/202
4 10:01:54

08/04/202
4 10:15:00

     



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0764155430

Chứng thực ( 162 ) 

1 H20.32.26-2
31218-0111

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
NGUYỄN QUỐC THỊNH

NGUYỄN 
QUỐC THỊNH

Số 66, 
Nguyễn Văn 
Dành, TỔ 1, 
ẤP 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0388384007

UBND Xã Mỹ 
Trà

18/12/202
3 14:25:23

19/12/202
3 14:30:00

18/12/202
3 15:25:57

18/12/202
3 15:58:13

   

2 H20.32.26-2
31218-0120

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức LÊ 
THỊ TỎ

LÊ THỊ TỎ SỐ NHÀ 283, 
ĐƯỜNG 
PHẠM VĂN 
THƯỜNG, TỔ 
6, ẤP 2, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0786873706

UBND Xã Mỹ 
Trà

18/12/202
3 15:00:39

19/12/202
3 15:00:00

18/12/202
3 15:26:23

18/12/202
3 15:58:59

   

3 H20.32.26-2
31219-0072

Chứng thực hợp đồng, 
giao dịch liên quan đến tài 
sản là động sản, quyền sử 
dụng đất,  nhà ở cho ông/
bà/tổ chức LƯƠNG THỊ LY

LƯƠNG THỊ 
LY

số 388, 
Nguyễn Văn 
Dình, tổ 12, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0703472407

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/12/202
3 13:51:39

21/12/202
3 14:00:00

20/12/202
3 09:16:34

21/12/202
3 10:37:14

   

4 H20.32.26-2
31219-0093

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 

LÊ THỊ 
PHƯƠNG 

số 40A, 30/4, 
tổ 04, khóm 

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/12/202
3 15:21:27

20/12/202
3 15:30:00

19/12/202
3 15:40:19

19/12/202
3 16:11:25

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Lê Thị 
Phương Thảo

THẢO 1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0919408092

5 H20.32.26-2
31219-0099

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Nguyễn Đình Anh

NGUYỄN 
ĐÌNH ANH

số 277, Lê 
Duẫn, tổ 08, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0948420931

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/12/202
3 15:54:54

20/12/202
3 16:00:00

19/12/202
3 16:14:56

19/12/202
3 16:20:40

   

6 H20.32.26-2
31222-0005

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức LÊ 
THỊ CẨM TIÊN

LÊ THỊ CẨM 
TIÊN

TỔ 23, ẤP 
LONG THỚI 
A, Xã Long 
Thuận, 
Huyện Hồng 
Ngự, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0766900032

UBND Xã Mỹ 
Trà

22/12/202
3 08:23:19

25/12/202
3 08:30:00

22/12/202
3 10:47:42

22/12/202
3 14:03:48

   

7 H20.32.26-2
31222-0088

Chứng thực hợp đồng, 
giao dịch liên quan đến tài 
sản là động sản, quyền sử 
dụng đất,  nhà ở cho ông/
bà/tổ chức PHẠM THỊ KIM 
TUYẾN

PHẠM THỊ 
KIM TUYẾN

Phạm Thị 
Nhị, tổ 18, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0329757249

UBND Xã Mỹ 
Trà

22/12/202
3 15:21:12

26/12/202
3 15:30:00

22/12/202
3 16:06:03

22/12/202
3 16:10:31

   

8 H20.32.26-2
31225-0043

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 

PHẠM NGỌC 
MAI

Trịnh Thị 
Cánh, TỔ 09, 
ẤP 2, Xã Mỹ 

UBND Xã Mỹ 
Trà

25/12/202
3 09:56:42

26/12/202
3 10:00:00

25/12/202
3 10:12:34

25/12/202
3 10:25:48

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức PHẠM 
NGỌC MAI

Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0939729687

9 H20.32.26-2
31227-0061

Chứng thực hợp đồng, 
giao dịch liên quan đến tài 
sản là động sản, quyền sử 
dụng đất,  nhà ở cho ông/
bà/tổ chức ĐẶNG VĂN SĨ

ĐẶNG VĂN 
SĨ

Trịnh Thị 
Cánh, tổ 03, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0373960469

UBND Xã Mỹ 
Trà

27/12/202
3 16:19:22

29/12/202
3 16:30:00

28/12/202
3 16:25:57

29/12/202
3 16:19:34

   

10 H20.32.26-2
31228-0027

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Nguyễn Thị Ngọc Giàu

NGUYỄN THỊ 
NGỌC GIÀU

tổ 08, ấp 2, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0901026378

UBND Xã Mỹ 
Trà

28/12/202
3 13:57:02

29/12/202
3 14:00:00

28/12/202
3 15:22:21

28/12/202
3 15:26:27

   

11 H20.32.26-2
31228-0028

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Phạm 
Anh Tuấn

PHẠM ANH 
TUẤN

số 123, 
Quảng 
khánh, tổ 19, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0772853809

UBND Xã Mỹ 
Trà

28/12/202
3 13:59:34

29/12/202
3 14:00:00

28/12/202
3 15:24:34

28/12/202
3 15:27:11

   

12 H20.32.26-2
31228-0031

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 

TRẦN THỊ 
NHƯ HUỲNH

số 1140, 
Nguyễn Văn 
Dình, tổ 01, 
ấp 2, Xã Mỹ 

UBND Xã Mỹ 
Trà

28/12/202
3 14:25:22

29/12/202
3 14:30:00

28/12/202
3 15:27:32

28/12/202
3 15:28:45

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Trần 
Thị Như Huỳnh

Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0797634155

13 H20.32.26-2
31229-0032

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN

NGUYỄN THỊ 
TỐ QUYÊN

SỐ 142, 
NGUYỄN 
VĂN DÌNH, 
TỔ 10, ẤP 3, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0788707349

UBND Xã Mỹ 
Trà

29/12/202
3 14:42:12

02/01/202
4 14:45:00

29/12/202
3 15:52:42

29/12/202
3 16:04:27

   

14 H20.32.26-2
40102-0017

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức LÊ 
THỊ ĐIỆP

LÊ THỊ ĐIỆP SỐ NHÀ 90, 
ĐƯỜNG PHÙ 
ĐỔNG, TỔ 
24, KHÓM 
MỸ PHÚ, 
Phường Mỹ 
Phú, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0388169165

UBND Xã Mỹ 
Trà

02/01/202
4 08:53:38

03/01/202
4 09:00:00

02/01/202
4 10:52:41

02/01/202
4 11:06:51

   

15 H20.32.26-2
40105-0030

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức ĐẶNG 
HỒNG THÁI

ĐẶNG HỒNG 
THÁI

số 475, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 
09, ấp 2, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0383480314

UBND Xã Mỹ 
Trà

05/01/202
4 09:30:32

08/01/202
4 09:30:00

05/01/202
4 13:32:14

05/01/202
4 13:41:18

   

16 H20.32.26-2 Cấp bản sao từ sổ gốc cho QUÁCH TÂN số 17, UBND Xã Mỹ 05/01/202 08/01/202 05/01/202 05/01/202    



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

40105-0042 ông/bà/tổ chức QUÁCH 
TÂN THIỆN

THIỆN Nguyễn Văn 
Nhân, tổ 23, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0918741970

Trà 4 10:15:43 4 10:15:00 4 13:36:59 4 13:44:22

17 H20.32.26-2
40108-0008

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Nguyễn Thanh Nhân

NGUYỄN 
THANH 
NHÂN

63, Quảng 
Khánh, tổ 19, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0706881535

UBND Xã Mỹ 
Trà

08/01/202
4 08:06:13

09/01/202
4 08:15:00

08/01/202
4 10:45:33

08/01/202
4 10:59:23

   

18 H20.32.26-2
40108-0012

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức Nguyễn 
Thanh Nhân

NGUYỄN 
THANH 
NHÂN

63, Quảng 
Khánh, tổ 19, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0706881535

UBND Xã Mỹ 
Trà

08/01/202
4 08:09:20

09/01/202
4 08:15:00

08/01/202
4 10:32:27

08/01/202
4 10:43:19

   

19 H20.32.26-2
40108-0036

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
NGUYỄN HOÀNG HƠN

NGUYỄN 
HOÀNG HƠN

số 23, Rạch 
Nhỏ, tổ 18, 
ẤP 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0969995129

UBND Xã Mỹ 
Trà

08/01/202
4 10:06:07

09/01/202
4 10:15:00

08/01/202
4 14:16:35

08/01/202
4 14:18:37

   

20 H20.32.26-2
40108-0042

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 

NGUYỄN 
HOÀNG 

số 972, Cái 
Môn, tổ 05, 

UBND Xã Mỹ 
Trà

08/01/202
4 10:15:57

09/01/202
4 10:15:00

08/01/202
4 14:15:17

08/01/202
4 15:26:58

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Nguyễn Hoàng Sang

SANG ấp 2, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0961182183

21 H20.32.26-2
40109-0004

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức Trần Minh 
Phụng

TRẦN MINH 
PHỤNG

số 208, 
Phạm Thị 
Nhị, tổ 15, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0984752688

UBND Xã Mỹ 
Trà

09/01/202
4 07:52:33

10/01/202
4 08:00:00

09/01/202
4 13:45:37

09/01/202
4 13:51:33

   

22 H20.32.26-2
40109-0023

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức PHẠM 
HUỲNH HỮU ĐỨC

PHẠM 
HUỲNH HỮU 
ĐỨC

số 09, 
Nguyễn Hữu 
Nghĩa, tổ 08, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0918829967

UBND Xã Mỹ 
Trà

09/01/202
4 09:24:48

10/01/202
4 09:30:00

09/01/202
4 13:48:42

09/01/202
4 13:52:12

   

23 H20.32.26-2
40109-0080

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Dương Thị Thùy Linh

DƯƠNG THỊ 
THÙY LINH

số 67, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 
06, ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0939856884

UBND Xã Mỹ 
Trà

09/01/202
4 16:14:14

10/01/202
4 16:15:00

10/01/202
4 07:47:32

10/01/202
4 07:51:15

   

24 H20.32.26-2
40110-0013

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN 
NGỌC 

số 254, 
Phạm Thị 

UBND Xã Mỹ 
Trà

10/01/202
4 08:31:58

11/01/202
4 08:45:00

10/01/202
4 10:25:04

10/01/202
4 10:26:43

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức NGUYỄN 
NGỌC TUYỀN

TUYỀN Nhị, tổ 14, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0932462251

25 H20.32.26-2
40110-0030

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
NGUYỄN NGỌC TUYỀN

NGUYỄN 
NGỌC 
TUYỀN

số 254, 
Phạm Thị 
Nhị, tổ 14, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0932462251

UBND Xã Mỹ 
Trà

10/01/202
4 10:03:31

11/01/202
4 10:15:00

10/01/202
4 10:53:34

10/01/202
4 10:59:01

   

26 H20.32.26-2
40110-0044

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Nguyễn Thanh Huy

NGUYỄN 
THANH HUY

số 758, 
Mương Khai, 
tổ 08, ấp 1, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0901449651

UBND Xã Mỹ 
Trà

10/01/202
4 13:42:41

11/01/202
4 13:45:00

10/01/202
4 15:49:25

10/01/202
4 16:34:07

   

27 H20.32.26-2
40112-0006

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức NGÔ ĐỨC 
TOÀN

NGÔ ĐỨC 
TOÀN

số 538A, 
Phạm Thị 
Nhị, tổ12, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0706885855

UBND Xã Mỹ 
Trà

12/01/202
4 08:31:43

15/01/202
4 08:45:00

12/01/202
4 09:19:15

12/01/202
4 09:22:42

   

28 H20.32.26-2
40112-0008

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 

NGÔ ĐỨC 
TOÀN

số 538A, 
Phạm Thị 

UBND Xã Mỹ 
Trà

12/01/202
4 08:32:21

15/01/202
4 08:45:00

12/01/202
4 09:20:33

12/01/202
4 09:22:13

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức NGÔ 
ĐỨC TOÀN

Nhị, tổ12, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0706885855

29 H20.32.26-2
40112-0032

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Dương Thị Hồng Ngọc Chi

DƯƠNG THỊ 
HỒNG NGỌC 
CHI

số 731, Cái 
Môn, tổ 07, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0988187449

UBND Xã Mỹ 
Trà

12/01/202
4 10:37:07

15/01/202
4 10:45:00

12/01/202
4 10:55:24

12/01/202
4 10:59:36

   

30 H20.32.26-2
40115-0012

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức VĂN 
CÔNG NGỌC ĐỨC

VĂN CÔNG 
NGỌC ĐỨC

SỐ NHÀ 147, 
ĐƯỜNG 
QUÃNG 
KHÁNH, TỔ 
19, ẤP 1, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0901091960

UBND Xã Mỹ 
Trà

15/01/202
4 08:54:28

16/01/202
4 09:00:00

15/01/202
4 09:29:37

15/01/202
4 09:59:32

   

31 H20.32.26-2
40115-0023

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức ĐỖ 
HỮU PHÚ

ĐỖ HỮU PHÚ số 62, Phạm 
Thế Hiển, tổ 
46, Mỹ Tây, 
Phường Mỹ 
Phú, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0907361776

UBND Xã Mỹ 
Trà

15/01/202
4 09:57:13

16/01/202
4 10:00:00

15/01/202
4 11:01:21

15/01/202
4 13:44:30

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

32 H20.32.26-2
40115-0053

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức Lương Lý 
Huỳnh

LƯƠNG LÝ 
HUỲNH

số 162, 
Nguyễn Văn 
Dình, tổ 11, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0888849843

UBND Xã Mỹ 
Trà

15/01/202
4 13:52:35

16/01/202
4 14:00:00

15/01/202
4 14:25:09

15/01/202
4 14:27:32

   

33 H20.32.26-2
40115-0087

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Nguyễn Quốc Khánh

NGUYỄN 
QUỐC 
KHÁNH

số 23, Rạch 
Nhỏ, tổ 18, 
Ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0968383119

UBND Xã Mỹ 
Trà

15/01/202
4 15:43:39

16/01/202
4 15:45:00

15/01/202
4 16:36:29

15/01/202
4 16:38:10

   

34 H20.32.26-2
40117-0011

Chứng thực văn bản từ 
chối nhận di sản cho ông/
bà/tổ chức PHẠM THÀNH 
ĐẠT

PHẠM 
THÀNH ĐẠT

số 336, 
Quảng 
Khánh, tổ 11, 
ấp 2, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0338111863

UBND Xã Mỹ 
Trà

17/01/202
4 08:43:50

19/01/202
4 08:45:00

17/01/202
4 09:06:39

17/01/202
4 09:17:16

   

35 H20.32.26-2
40117-0069

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức ĐINH 
PHƯỚC HIỀN

ĐINH PHƯỚC 
HIỀN

số 147, 
Phạm Văn 
Thưởng, tổ 
07, ấp 2, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 

UBND Xã Mỹ 
Trà

17/01/202
4 15:53:28

18/01/202
4 16:00:00

17/01/202
4 16:07:12

17/01/202
4 16:08:57

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

0706850825

36 H20.32.26-2
40118-0016

Chứng thực hợp đồng, 
giao dịch liên quan đến tài 
sản là động sản, quyền sử 
dụng đất,  nhà ở cho ông/
bà/tổ chức NGUYỄN THỊ 
TUYẾT THI

NGUYỄN THỊ 
TUYẾT THI

số 703, Cái 
Môn, tổ 06, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0356429900

UBND Xã Mỹ 
Trà

18/01/202
4 10:05:04

22/01/202
4 10:15:00

18/01/202
4 13:47:06

18/01/202
4 13:49:13

   

37 H20.32.26-2
40118-0018

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Đặng 
Thị Rồi

ĐẶNG THỊ 
RỒI

số 600, 
Nguyễn Văn 
Dình, tổ 01, 
ấp 2, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0949665739

UBND Xã Mỹ 
Trà

18/01/202
4 10:09:15

19/01/202
4 10:15:00

18/01/202
4 13:48:24

18/01/202
4 13:49:50

   

38 H20.32.26-2
40118-0035

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Nguyễn Phương Thúy

NGUYỄN 
PHƯƠNG 
THÚY

số 99, Hồ 
Văn Thanh, 
tổ 27, ấp 1, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0913222649

UBND Xã Mỹ 
Trà

18/01/202
4 14:22:11

19/01/202
4 14:30:00

18/01/202
4 16:58:19

18/01/202
4 16:59:15

   

39 H20.32.26-2
40119-0009

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức NGUYỄN 
THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ 
ÚT

Phạm Văn 
Thưởng, tổ 
07, ấp 2, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0772847732

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/01/202
4 09:20:24

22/01/202
4 09:30:00

19/01/202
4 09:31:43

19/01/202
4 09:46:20

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

40 H20.32.26-2
40119-0025

Chứng thực văn bản thoả 
thuận phân chia di sản mà 
di sản là động sản, quyền 
sử dụng đất, nhà ở cho 
ông/bà/tổ chức QUÁCH 
TÂN THIỆN

QUÁCH TÂN 
THIỆN

số 17, 
Nguyễn Văn 
Nhân, tổ 23, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0918741970

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/01/202
4 10:58:45

23/01/202
4 11:00:00

19/01/202
4 13:56:13

19/01/202
4 13:58:49

   

41 H20.32.26-2
40119-0028

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức NGUYỄN 
VĂN HÒA

NGUYỄN THỊ 
THANH 
THÚY

tổ 04, ấp Mỹ 
Thượng, 
Phường Mỹ 
Phú, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0913612896

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/01/202
4 13:41:12

22/01/202
4 13:45:00

19/01/202
4 13:57:01

19/01/202
4 13:59:18

   

42 H20.32.26-2
40122-0056

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Nguyễn Minh Thuận

NGUYỄN 
MINH 
THUẬN

Nguyễn Văn 
Sớm, tổ 07, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0907145211

UBND Xã Mỹ 
Trà

22/01/202
4 10:33:05

23/01/202
4 10:45:00

22/01/202
4 10:50:09

22/01/202
4 10:55:41

   

43 H20.32.26-2
40122-0072

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Nguyễn Thanh Nhân

NGUYỄN 
THANH 
NHÂN

63, Quảng 
Khánh, tổ 19, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0706881535

UBND Xã Mỹ 
Trà

22/01/202
4 14:06:25

23/01/202
4 14:15:00

22/01/202
4 15:41:19

22/01/202
4 15:46:12

   

44 H20.32.26-2 Chứng thực bản sao từ LÊ NGỌC số 57, Trịnh UBND Xã Mỹ 22/01/202 23/01/202 22/01/202 22/01/202    



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

40122-0082 bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức LÊ NGỌC 
HIỀN

HIỀN Thị Cánh, tổ 
01, ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0326569583

Trà 4 15:06:24 4 15:15:00 4 15:49:40 4 15:53:57

45 H20.32.26-2
40123-0026

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức LÊ 
HOÀNG GIANG

LÊ HOÀNG 
GIANG

Nguyễn Văn 
Dình, tổ 27, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0908231338

UBND Xã Mỹ 
Trà

23/01/202
4 09:34:14

24/01/202
4 09:45:00

23/01/202
4 09:46:10

23/01/202
4 09:47:36

   

46 H20.32.26-2
40123-0066

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Đỗ 
Hữu Toàn

ĐỖ HỮU 
TOÀN

số 97, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 
05, ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0336125342

UBND Xã Mỹ 
Trà

23/01/202
4 15:39:05

24/01/202
4 15:45:00

23/01/202
4 16:09:39

23/01/202
4 16:15:11

   

47 H20.32.26-2
40124-0074

Chứng thực văn bản từ 
chối nhận di sản cho ông/
bà/tổ chức NGUYỄN THỊ 
MỸ ÁI

NGUYỄN THỊ 
MỸ ÁI

số 142, 
Nguyễn Văn 
Dình, tổ 11, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0384693682

UBND Xã Mỹ 
Trà

24/01/202
4 16:22:34

26/01/202
4 16:30:00

25/01/202
4 07:40:26

25/01/202
4 07:47:19

   

48 H20.32.26-2
40125-0055

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 

LÊ THỊ HỒNG 
NGỌC

số 236, 
Nguyễn Văn 

UBND Xã Mỹ 
Trà

25/01/202
4 15:03:17

26/01/202
4 15:15:00

25/01/202
4 16:54:24

26/01/202
4 07:25:53

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Lê Thị 
Hồng Ngọc

Dình, tổ 11, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0362477344

49 H20.32.26-2
40125-0072

Chứng thực việc sửa đổi, 
bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, 
giao dịch cho ông/bà/tổ 
chức MAI VĂN THANH

MAI VĂN 
THANH

tổ 47, khóm 
Mỹ Tây, 
Phường Mỹ 
Phú, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0973603293

UBND Xã Mỹ 
Trà

25/01/202
4 16:34:16

26/01/202
4 16:45:00

25/01/202
4 16:56:58

26/01/202
4 07:30:38

   

50 H20.32.26-2
40125-0073

Chứng thực hợp đồng, 
giao dịch liên quan đến tài 
sản là động sản, quyền sử 
dụng đất,  nhà ở cho ông/
bà/tổ chức TRẦN VĂN 
THẬT

TRẦN VĂN 
THẬT

khóm Thuận 
Nghĩa, 
Phường Hoà 
Thuận, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0973603293

UBND Xã Mỹ 
Trà

25/01/202
4 16:34:55

29/01/202
4 16:45:00

25/01/202
4 16:57:21

26/01/202
4 07:31:47

   

51 H20.32.26-2
40126-0001

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức NGUYỄN 
THỊ TUYẾT LOAN

NGUYỄN THỊ 
TUYẾT LOAN

số 154, tổ 06, 
ấp 2, Xã Mỹ 
Tân, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0349578356

UBND Xã Mỹ 
Trà

26/01/202
4 07:53:23

29/01/202
4 08:00:00

26/01/202
4 08:43:15

26/01/202
4 08:48:30

   

52 H20.32.26-2
40126-0055

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 

ĐẶNG VĂN 
TÂN

Phạm Văn 
Thưởng, tổ 
08, ấp 2, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 

UBND Xã Mỹ 
Trà

26/01/202
4 15:20:54

29/01/202
4 15:30:00

26/01/202
4 15:42:06

26/01/202
4 15:43:24

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Đặng 
Văn Tân

Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0347572567

53 H20.32.26-2
40129-0039

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Huỳnh 
Thị Phương Nhi

HUỲNH THỊ 
PHƯƠNG 
NHI

tổ 04, Ấp 1, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0926838290

UBND Xã Mỹ 
Trà

29/01/202
4 14:06:58

30/01/202
4 14:15:00

29/01/202
4 15:30:39

29/01/202
4 16:26:21

   

54 H20.32.26-2
40130-0022

Chứng thực hợp đồng, 
giao dịch liên quan đến tài 
sản là động sản, quyền sử 
dụng đất,  nhà ở cho ông/
bà/tổ chức Mai Thị Kim 
Tuyến

MAI THỊ KIM 
TUYẾN

khóm 4, Thị 
trấn Mỹ An, 
Huyện Tháp 
Mười, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0919027575

UBND Xã Mỹ 
Trà

30/01/202
4 10:20:29

01/02/202
4 10:30:00

30/01/202
4 13:50:56

30/01/202
4 14:05:32

   

55 H20.32.26-2
40201-0057

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức VÕ 
THANH PHƯƠNG

VÕ THANH 
PHƯƠNG

số 156, 
Nguyễn Văn 
Dình, tổ 11, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0582117138

UBND Xã Mỹ 
Trà

01/02/202
4 15:36:53

02/02/202
4 15:45:00

01/02/202
4 16:39:50

01/02/202
4 16:45:36

   

56 H20.32.26-2
40201-0064

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Lê 

LÊ PHƯỚC 
THUẬN

82, Nguyễn 
Văn Dình, tổ 
10, ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 

UBND Xã Mỹ 
Trà

01/02/202
4 16:05:09

02/02/202
4 16:15:00

01/02/202
4 16:40:26

01/02/202
4 16:46:19

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

Phước Thuận 0826898717

57 H20.32.26-2
40201-0066

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức LÊ PHƯỚC 
THUẬN

LÊ PHƯỚC 
THUẬN

82, Nguyễn 
Văn Dình, tổ 
10, ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0826898717

UBND Xã Mỹ 
Trà

01/02/202
4 16:30:50

02/02/202
4 16:30:00

01/02/202
4 16:41:03

01/02/202
4 16:46:51

   

58 H20.32.26-2
40202-0040

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Lê 
Đức Tới

LÊ ĐỨC TỚI số 116, 
Nguyễn Văn 
Dành, tổ 07, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0372998744

UBND Xã Mỹ 
Trà

02/02/202
4 14:42:34

05/02/202
4 14:45:00

02/02/202
4 15:37:34

02/02/202
4 16:02:41

   

59 H20.32.26-2
40205-0036

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Phan 
Văn Như

PHAN VĂN 
NHƯ

số 524, 
Mương Khai, 
tổ 09, ấp 1, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0388539816

UBND Xã Mỹ 
Trà

05/02/202
4 10:23:40

06/02/202
4 10:30:00

05/02/202
4 11:11:31

05/02/202
4 11:15:00

   

60 H20.32.26-2
40205-0046

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức PHAN 
VĂN NHƯ

PHAN VĂN 
NHƯ

số 524, 
Mương Khai, 
tổ 09, ấp 1, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 

UBND Xã Mỹ 
Trà

05/02/202
4 11:35:19

06/02/202
4 13:30:00

05/02/202
4 14:56:37

05/02/202
4 15:04:28

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

0388539816

61 H20.32.26-2
40205-0047

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
DƯƠNG PHƯỚC LỘC

DƯƠNG 
PHƯỚC LỘC

Nguyễn Văn 
Dình, TỔ 2, 
ẤP 2, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0586999936

UBND Xã Mỹ 
Trà

05/02/202
4 13:52:43

06/02/202
4 14:00:00

05/02/202
4 14:58:53

05/02/202
4 15:05:14

   

62 H20.32.26-2
40205-0059

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức DƯƠNG 
PHƯỚC LỘC

DƯƠNG 
PHƯỚC LỘC

Nguyễn Văn 
Dình, TỔ 2, 
ẤP 2, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0586999936

UBND Xã Mỹ 
Trà

05/02/202
4 14:30:15

06/02/202
4 14:30:00

05/02/202
4 14:59:59

05/02/202
4 15:05:57

   

63 H20.32.26-2
40205-0084

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Nguyễn Thị Cẩm Tiên

NGUYỄN THỊ 
CẨM TIÊN

số 35, Rạch 
Nhỏ, tổ 18, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0702114944

UBND Xã Mỹ 
Trà

05/02/202
4 15:54:51

06/02/202
4 16:00:00

05/02/202
4 16:34:19

05/02/202
4 17:03:35

   

64 H20.32.26-2
40206-0001

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức LÊ 
HOÀNG LAI

LÊ HOÀNG 
LAI

Phạm Thị 
Nhị, tổ 16, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0338441541

UBND Xã Mỹ 
Trà

06/02/202
4 08:00:14

07/02/202
4 08:00:00

06/02/202
4 08:55:53

06/02/202
4 09:28:15

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

65 H20.32.26-2
40206-0002

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Lê 
Văn Lập Em

LÊ VĂN LẬP 
EM

Phạm Thị 
Nhị, tổ 16, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0763853455

UBND Xã Mỹ 
Trà

06/02/202
4 08:05:10

07/02/202
4 08:15:00

06/02/202
4 08:57:20

06/02/202
4 09:28:57

   

66 H20.32.26-2
40206-0003

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Lê Thị 
Thấm

LÊ THỊ 
THẤM

Phạm Thị 
Nhị, tổ 16, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0799500643

UBND Xã Mỹ 
Trà

06/02/202
4 08:10:06

07/02/202
4 08:15:00

06/02/202
4 08:59:06

06/02/202
4 09:29:34

   

67 H20.32.26-2
40215-0043

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức NGUYỄN 
HỮU VINH

NGUYỄN 
HỮU VINH

số 160, 
Quảng 
Khánh, tổ 27, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0913814349

UBND Xã Mỹ 
Trà

15/02/202
4 10:49:01

16/02/202
4 11:00:00

15/02/202
4 10:59:52

15/02/202
4 13:44:48

   

68 H20.32.26-2
40215-0054

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Nguyễn Thị Mỹ Tiên

NGUYỄN THỊ 
MỸ TIÊN

Lê Duẫn, tổ 
07, ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0939678003

UBND Xã Mỹ 
Trà

15/02/202
4 14:00:29

16/02/202
4 14:00:00

15/02/202
4 15:20:06

16/02/202
4 08:12:16

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

69 H20.32.26-2
40215-0056

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Phạm 
Quốc Bảo

PHẠM QUỐC 
BẢO

Cầu Ông 
Phúc, tổ 13, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0347350435

UBND Xã Mỹ 
Trà

15/02/202
4 14:09:00

16/02/202
4 14:15:00

15/02/202
4 15:20:31

16/02/202
4 08:25:43

   

70 H20.32.26-2
40215-0063

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Nguyễn Phúc Nguyên

NGUYỄN 
PHÚC 
NGUYÊN

số 115, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 
05, ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0987560542

UBND Xã Mỹ 
Trà

15/02/202
4 14:21:31

16/02/202
4 14:30:00

15/02/202
4 15:20:56

16/02/202
4 10:29:49

   

71 H20.32.26-2
40215-0069

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức LÊ 
NGỌC HẢI

LÊ NGỌC HẢI Nguyễn Văn 
Dành, TỔ 1, 
ẤP 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0976276690

UBND Xã Mỹ 
Trà

15/02/202
4 14:36:25

16/02/202
4 14:45:00

15/02/202
4 15:21:19

16/02/202
4 10:31:56

   

72 H20.32.26-2
40215-0075

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Nguyễn Thị Cẩm Xuân

NGUYỄN THỊ 
CẨM XUÂN

số 332, 
Quảng 
Khánh, tổ 11, 
ấp 2, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0762622205

UBND Xã Mỹ 
Trà

15/02/202
4 15:01:05

16/02/202
4 15:15:00

15/02/202
4 15:21:50

16/02/202
4 10:33:33

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

73 H20.32.26-2
40216-0007

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Châu 
Chí Tâm

CHÂU CHÍ 
TÂM

Nguyễn Văn 
Sớm, tổ 11, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0937446835

UBND Xã Mỹ 
Trà

16/02/202
4 08:52:46

19/02/202
4 09:00:00

16/02/202
4 10:29:25

16/02/202
4 10:35:05

   

74 H20.32.26-2
40216-0008

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Ong 
Thị Yều

ONG THỊ YỀU Nguyễn Văn 
Sớm, tổ 11, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0938263244

UBND Xã Mỹ 
Trà

16/02/202
4 08:58:05

19/02/202
4 09:00:00

16/02/202
4 10:32:06

16/02/202
4 11:36:58

   

75 H20.32.26-2
40216-0019

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Nguyễn Thị Đào

NGUYỄN THỊ 
ĐÀO

số 831, Cái 
Môn, tổ 07, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0902632912

UBND Xã Mỹ 
Trà

16/02/202
4 10:00:51

19/02/202
4 10:00:00

16/02/202
4 10:34:54

16/02/202
4 11:42:19

   

76 H20.32.26-2
40216-0039

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Đặng 
Thị Kiều

ĐẶNG THỊ 
KIỀU

Điện Biên 
Phủ, tổ 05, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0397248357

UBND Xã Mỹ 
Trà

16/02/202
4 11:05:01

19/02/202
4 11:15:00

16/02/202
4 15:40:34

16/02/202
4 16:34:53

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

77 H20.32.26-2
40216-0050

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Đỗ Lê 
Kim Định

ĐỖ LÊ KIM 
ĐỊNH

Cái Môn, tổ 
02, ấp 2, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0359778103

UBND Xã Mỹ 
Trà

16/02/202
4 14:06:21

19/02/202
4 14:15:00

16/02/202
4 15:40:57

16/02/202
4 16:35:31

   

78 H20.32.26-2
40216-0070

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Phạm 
Thành Phú

PHẠM 
THÀNH PHÚ

số 132, 
Quảng 
Khánh, tổ 04, 
ấp 2, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0911984680

UBND Xã Mỹ 
Trà

16/02/202
4 15:00:38

19/02/202
4 15:00:00

16/02/202
4 15:41:22

16/02/202
4 16:32:15

   

79 H20.32.26-2
40219-0012

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Trần 
Văn Lẹ

TRẦN VĂN 
LẸ

số 266/1, 
Mương Khai, 
tổ 09, ấp 1, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0399106480

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/02/202
4 08:53:16

20/02/202
4 09:00:00

19/02/202
4 10:51:18

19/02/202
4 11:06:05

   

80 H20.32.26-2
40219-0023

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Phạm 
Văn Vũ

PHẠM VĂN 
VŨ

Mương Khai, 
tổ 11, ấp 1, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0963775610

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/02/202
4 09:31:49

20/02/202
4 09:45:00

19/02/202
4 10:57:53

19/02/202
4 11:06:43

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

81 H20.32.26-2
40219-0038

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Dương Quốc Bảo

DƯƠNG 
QUỐC BẢO

số 60, 
Mương Khai, 
tổ 11, ấp 1, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0915560472

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/02/202
4 10:05:15

20/02/202
4 10:15:00

19/02/202
4 10:58:49

19/02/202
4 11:07:44

   

82 H20.32.26-2
40219-0045

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Võ Thị 
Ngọc Hân

VÕ THỊ 
NGỌC HÂN

số 421, 
Phạm Thị 
Nhị, tổ 12, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0704925937

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/02/202
4 10:39:39

20/02/202
4 10:45:00

19/02/202
4 10:59:56

19/02/202
4 11:08:19

   

83 H20.32.26-2
40219-0055

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Phạm 
Văn Tùng Nhất

PHẠM VĂN 
TÙNG NHẤT

số 748, 
Nguyễn Văn 
Dình, tổ 01, 
ấp 2, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0939214023

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/02/202
4 13:49:11

20/02/202
4 14:00:00

19/02/202
4 14:49:25

19/02/202
4 14:50:53

   

84 H20.32.26-2
40220-0054

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Phạm 
Thị Diễm Phương

PHẠM THỊ 
DIỄM 
PHƯƠNG

số 50, 
Nguyễn Văn 
Dình, tổ 09, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0335369552

UBND Xã Mỹ 
Trà

20/02/202
4 10:25:05

21/02/202
4 10:30:00

20/02/202
4 11:15:24

20/02/202
4 13:45:44

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

85 H20.32.26-2
40220-0057

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức PHẠM THỊ 
DIỄM PHƯƠNG

PHẠM THỊ 
DIỄM 
PHƯƠNG

số 50, 
Nguyễn Văn 
Dình, tổ 09, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0335369552

UBND Xã Mỹ 
Trà

20/02/202
4 10:34:46

21/02/202
4 10:45:00

20/02/202
4 11:17:03

20/02/202
4 13:46:36

   

86 H20.32.26-2
40220-0068

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức LÊ KIM 
NHUNG

LÊ KIM 
NHUNG

Cái Môn, tổ 
07, ấp 1, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0948028276

UBND Xã Mỹ 
Trà

20/02/202
4 13:44:33

21/02/202
4 13:45:00

20/02/202
4 16:27:07

20/02/202
4 16:45:49

   

87 H20.32.26-2
40220-0082

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Hồ 
Thị Dạng

HỒ THỊ 
DẠNG

số 17, 
Nguyễn Văn 
Dành, tổ 02, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0334231713

UBND Xã Mỹ 
Trà

20/02/202
4 14:08:40

21/02/202
4 14:15:00

20/02/202
4 16:28:06

20/02/202
4 16:46:42

   

88 H20.32.26-2
40220-0093

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
NGUYỄN KIM PHỤNG

NGUYỄN KIM 
PHỤNG

Cái Môn, TỔ 
6, ẤP 1, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0939342848

UBND Xã Mỹ 
Trà

20/02/202
4 14:15:48

21/02/202
4 14:15:00

20/02/202
4 16:28:55

20/02/202
4 16:47:33

   

89 H20.32.26-2 Chứng thực chữ ký trong TRẦN THỊ Trịnh Thị UBND Xã Mỹ 20/02/202 21/02/202 20/02/202 20/02/202    



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

40220-0098 các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Trần 
Thị Thanh Ngân

THANH 
NGÂN

Cánh, tổ 10, 
ấp 2, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0939729811

Trà 4 14:47:14 4 15:00:00 4 16:29:58 4 16:48:37

90 H20.32.26-2
40220-0101

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Trần 
Thị Thanh Ngân

TRẦN THỊ 
THANH 
NGÂN

Trịnh Thị 
Cánh, tổ 10, 
ấp 2, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0766427121

UBND Xã Mỹ 
Trà

20/02/202
4 14:49:25

21/02/202
4 15:00:00

20/02/202
4 16:31:22

20/02/202
4 16:49:30

   

91 H20.32.26-2
40220-0104

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Phan 
Thị HồngNhung

PHAN THỊ 
HỒNGNHUN
G

số 49, 
Nguyễn Văn 
Nhân, tổ 23, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0853005153

UBND Xã Mỹ 
Trà

20/02/202
4 14:54:06

21/02/202
4 15:00:00

20/02/202
4 16:32:46

20/02/202
4 16:50:31

   

92 H20.32.26-2
40220-0126

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Phan 
Phi An

PHAN PHI 
AN

Nguyễn Văn 
Dình, tổ 01, 
ấp 2, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0939696265

UBND Xã Mỹ 
Trà

20/02/202
4 16:11:15

21/02/202
4 16:15:00

21/02/202
4 08:16:34

21/02/202
4 10:03:19

   

93 H20.32.26-2 Chứng thực chữ ký trong PHẠM THỊ số 62, UBND Xã Mỹ 21/02/202 22/02/202 21/02/202 21/02/202    



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

40221-0026 các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Phạm 
Thị Thúy Quyên

THÚY 
QUYÊN

Nguyễn Văn 
Dành, tổ 02, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0792870521

Trà 4 09:34:53 4 09:45:00 4 10:42:23 4 10:55:38

94 H20.32.26-2
40221-0037

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Huỳnh 
Thị Trúc Phương

HUỲNH THỊ 
TRÚC 
PHƯƠNG

số 35/4, 
Rạch Nhỏ, tổ 
18, ấp 1, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0919612109

UBND Xã Mỹ 
Trà

21/02/202
4 10:10:58

22/02/202
4 10:15:00

21/02/202
4 10:42:49

21/02/202
4 10:45:31

   

95 H20.32.26-2
40221-0046

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức HUỲNH 
THỊ TRÚC PHƯƠNG

HUỲNH THỊ 
TRÚC 
PHƯƠNG

số 35/4, 
Rạch Nhỏ, tổ 
18, ấp 1, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0919612109

UBND Xã Mỹ 
Trà

21/02/202
4 10:55:57

22/02/202
4 11:00:00

21/02/202
4 11:04:08

21/02/202
4 13:31:46

   

96 H20.32.26-2
40221-0097

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Nguyễn Hoàng Nam

NGUYỄN 
HOÀNG NAM

Điện Biên 
Phủ, tổ 01, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0589186773

UBND Xã Mỹ 
Trà

21/02/202
4 15:30:20

22/02/202
4 15:30:00

21/02/202
4 16:43:11

21/02/202
4 16:46:39

   

97 H20.32.26-2 Chứng thực chữ ký trong TRẦN THỊ TỔ 23, ẤP 1, UBND Xã Mỹ 21/02/202 22/02/202 21/02/202 21/02/202    



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

40221-0100 các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức TRẦN 
THỊ THÚY AN

THÚY AN Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0384902578

Trà 4 15:39:10 4 15:45:00 4 16:42:45 4 16:47:15

98 H20.32.26-2
40222-0001

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Trần 
Thế Nhân

TRẦN THẾ 
NHÂN

số 77, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 
06,  Ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0919697479

UBND Xã Mỹ 
Trà

22/02/202
4 07:53:00

23/02/202
4 08:00:00

22/02/202
4 09:58:58

22/02/202
4 15:49:56

   

99 H20.32.26-2
40222-0005

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức TRẦN THẾ 
NHÂN

TRẦN THẾ 
NHÂN

số 77, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 
06, Ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0919697479

UBND Xã Mỹ 
Trà

22/02/202
4 08:07:48

23/02/202
4 08:15:00

22/02/202
4 10:01:52

22/02/202
4 16:29:12

   

10
0

H20.32.26-2
40222-0032

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Đặng 
Thị Vân

ĐẶNG THỊ 
VÂN

số 21, Phạm 
Văn Thưởng, 
tổ 04, ấp 2, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0949794403

UBND Xã Mỹ 
Trà

22/02/202
4 09:18:56

23/02/202
4 09:30:00

22/02/202
4 10:52:30

22/02/202
4 16:29:57

   

10 H20.32.26-2 Chứng thực chữ ký trong LÊ PHƯỚC số 357, Tổ 1, UBND Xã Mỹ 22/02/202 23/02/202 22/02/202 22/02/202    



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

1 40222-0041 các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức LÊ 
PHƯỚC KHANG

KHANG Ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0586683673

Trà 4 09:54:23 4 10:00:00 4 10:54:05 4 16:36:57

10
2

H20.32.26-2
40222-0119

Chứng thực hợp đồng, 
giao dịch liên quan đến tài 
sản là động sản, quyền sử 
dụng đất,  nhà ở cho ông/
bà/tổ chức NGUYỄN VĂN 
HẸ

NGUYỄN 
VĂN HẸ

tổ 04, ấp 3, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0939379769

UBND Xã Mỹ 
Trà

22/02/202
4 15:44:34

26/02/202
4 15:45:00

22/02/202
4 16:27:21

22/02/202
4 16:37:48

   

10
3

H20.32.26-2
40223-0007

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
NGUYỄN VĂN NGHĨA EM

NGUYỄN 
VĂN NGHĨA 
EM

số 42, Quảng 
Khánh, TỔ 
19, ẤP 1, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0707293072

UBND Xã Mỹ 
Trà

23/02/202
4 08:25:49

26/02/202
4 08:30:00

23/02/202
4 09:49:20

23/02/202
4 11:11:24

   

10
4

H20.32.26-2
40223-0014

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Nguyễn Thị Hiếu

NGUYỄN THỊ 
HIẾU

Rạch Nhỏ, tổ 
18, ấp 1, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0392393793

UBND Xã Mỹ 
Trà

23/02/202
4 09:04:34

26/02/202
4 09:15:00

23/02/202
4 09:50:48

23/02/202
4 11:12:06

   

10
5

H20.32.26-2
40223-0033

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 

NGUYỄN THỊ 
NGỌC DIỆP

Số 67B1, tổ 
9, ấp Hòa Mỹ, 
Xã Hòa An, 

UBND Xã Mỹ 
Trà

23/02/202
4 10:19:16

26/02/202
4 10:30:00

23/02/202
4 11:13:09

23/02/202
4 11:14:35

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0979341761

10
6

H20.32.26-2
40223-0070

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Nguyễn Thị Hồng Vân

NGUYỄN THỊ 
HỒNG VÂN

số 30, Hồ 
Văn Hai, tổ 
08, ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0939034963

UBND Xã Mỹ 
Trà

23/02/202
4 15:28:20

26/02/202
4 15:30:00

23/02/202
4 16:15:17

23/02/202
4 16:44:45

   

10
7

H20.32.26-2
40226-0034

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Lâm 
Minh Tiến

LÂM MINH 
TIẾN

Trịnh Thị 
Cánh, tổ 02, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0349787689

UBND Xã Mỹ 
Trà

26/02/202
4 09:27:27

27/02/202
4 09:30:00

26/02/202
4 11:08:27

26/02/202
4 11:13:49

   

10
8

H20.32.26-2
40226-0040

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Nguyễn Thị Thu Hoài

NGUYỄN THỊ 
THU HOÀI

số 290, 
Nguyễn Văn 
Dình, tổ 12, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0328468376

UBND Xã Mỹ 
Trà

26/02/202
4 09:46:08

27/02/202
4 10:00:00

26/02/202
4 11:10:12

26/02/202
4 11:12:15

   

10
9

H20.32.26-2
40226-0044

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 

NGUYỄN 
VĂN 
TRƯỜNG

Trịnh Thị 
Cánh, tổ 05, 
ấp 3, Xã Mỹ 

UBND Xã Mỹ 
Trà

26/02/202
4 10:16:29

27/02/202
4 10:30:00

26/02/202
4 11:13:21

26/02/202
4 11:14:32

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Nguyễn Văn Trường

Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0397334755

11
0

H20.32.26-2
40226-0062

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Lê Thị 
Đủ

LÊ THỊ ĐỦ số 90/1, Cái 
Môn, tổ 05, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0901072549

UBND Xã Mỹ 
Trà

26/02/202
4 13:51:10

27/02/202
4 14:00:00

26/02/202
4 16:20:06

27/02/202
4 08:17:45

   

11
1

H20.32.26-2
40226-0067

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
HUỲNH ANH KIỆT

HUỲNH ANH 
KIỆT

số 41, 
Nguyễn Văn 
Thảo, tổ 8, ấp 
3, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0947999819

UBND Xã Mỹ 
Trà

26/02/202
4 14:19:00

27/02/202
4 14:30:00

26/02/202
4 16:21:05

27/02/202
4 08:18:19

   

11
2

H20.32.26-2
40226-0078

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức HỒ 
THANH HẢI

HỒ THANH 
HẢI

Cái Môn, TỔ 
5, ẤP 1, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0788765787

UBND Xã Mỹ 
Trà

26/02/202
4 14:38:34

27/02/202
4 14:45:00

26/02/202
4 16:22:11

27/02/202
4 08:18:56

   

11
3

H20.32.26-2
40226-0096

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 

NGUYỄN 
HOÀNG 
PHÚC

số 96, 
Nguyễn Văn 
Nhân, tổ 27, 

UBND Xã Mỹ 
Trà

26/02/202
4 15:25:20

27/02/202
4 15:30:00

26/02/202
4 16:24:12

27/02/202
4 08:19:30

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Nguyễn Hoàng Phúc

ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0789668157

11
4

H20.32.26-2
40226-0101

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Trần 
Nguyễn Yến My

TRẦN 
NGUYỄN 
YẾN MY

số 1084, Cái 
Môn, tổ 04, 
ấp 2, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0937770781

UBND Xã Mỹ 
Trà

26/02/202
4 15:38:43

27/02/202
4 15:45:00

26/02/202
4 16:52:18

27/02/202
4 08:20:07

   

11
5

H20.32.26-2
40226-0115

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức NGUYỄN 
NGỌC NỮ

NGUYỄN 
NGỌC NỮ

số 1102, Cái 
Môn, tổ 04, 
ấp 2, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0399997094

UBND Xã Mỹ 
Trà

26/02/202
4 16:47:50

27/02/202
4 17:00:00

26/02/202
4 16:52:42

27/02/202
4 08:20:40

   

11
6

H20.32.26-2
40227-0029

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Lê 
Thụy Vân Phi

LÊ THỤY 
VÂN PHI

số 266, 
Nguyễn Văn 
Dình, tổ 11, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0367737391

UBND Xã Mỹ 
Trà

27/02/202
4 10:06:22

28/02/202
4 10:15:00

27/02/202
4 11:09:03

27/02/202
4 11:11:38

   

11
7

H20.32.26-2
40227-0031

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 

NGUYỄN 
NGỌC MINH

số 177, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 
04, ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 

UBND Xã Mỹ 
Trà

27/02/202
4 10:32:40

28/02/202
4 10:45:00

27/02/202
4 11:10:07

27/02/202
4 11:12:52

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Nguyễn Ngọc Minh

Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0943944889

11
8

H20.32.26-2
40227-0041

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức LÊ THỤY 
VÂN PHI

LÊ THỤY 
VÂN PHI

số 266, 
Nguyễn Văn 
Dình, tổ 11, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0367737391

UBND Xã Mỹ 
Trà

27/02/202
4 11:45:20

28/02/202
4 13:30:00

27/02/202
4 14:27:40

27/02/202
4 14:43:58

   

11
9

H20.32.26-2
40228-0004

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Nguyễn Thị Kiều Trang

NGUYỄN THỊ 
KIỀU TRANG

số 319, 
Nguyễn Văn 
Dành, tổ 01, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0967393521

UBND Xã Mỹ 
Trà

28/02/202
4 07:50:07

29/02/202
4 08:00:00

28/02/202
4 09:10:39

28/02/202
4 09:20:24

   

12
0

H20.32.26-2
40228-0007

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức NGUYỄN 
THỊ KIỀU TRANG

NGUYỄN THỊ 
KIỀU TRANG

số 319, 
Nguyễn Văn 
Dành, tổ 01, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0967393521

UBND Xã Mỹ 
Trà

28/02/202
4 08:18:44

29/02/202
4 08:30:00

28/02/202
4 09:11:58

28/02/202
4 09:20:59

   

12
1

H20.32.26-2
40228-0036

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 

ÂU HOÀNG 
THANH

số 69, 
Nguyễn Văn 
Nhân, tổ 23, 
ấp 1, Xã Mỹ 

UBND Xã Mỹ 
Trà

28/02/202
4 09:40:21

29/02/202
4 09:45:00

28/02/202
4 10:34:01

28/02/202
4 10:43:58

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Âu 
Hoàng Thanh

Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0335353536

12
2

H20.32.26-2
40228-0060

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
NGUYỄN CHÍ CÔNG

NGUYỄN CHÍ 
CÔNG

SỐ NHÀ 315, 
ĐƯỜNG 
NGUYỄN 
VĂN DÌNH, 
TỔ 12, ẤP 3, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0927117797

UBND Xã Mỹ 
Trà

28/02/202
4 13:39:57

29/02/202
4 13:45:00

28/02/202
4 14:41:28

28/02/202
4 15:02:34

   

12
3

H20.32.26-2
40228-0067

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức NGUYỄN 
CHÍ CÔNG

NGUYỄN CHÍ 
CÔNG

Ố NHÀ 315, 
ĐƯỜNG 
NGUYỄN 
VĂN DÌNH, 
TỔ 12, ẤP 3, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0927117797

UBND Xã Mỹ 
Trà

28/02/202
4 14:26:57

29/02/202
4 14:30:00

28/02/202
4 14:42:34

28/02/202
4 15:03:21

   

12
4

H20.32.26-2
40228-0090

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Nguyễn Thị Bích Trâm

NGUYỄN THỊ 
BÍCH TRÂM

số 518, 
Phạm Thị 
Nhị, tổ 12, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0326117322

UBND Xã Mỹ 
Trà

28/02/202
4 16:19:32

29/02/202
4 16:30:00

28/02/202
4 16:46:35

28/02/202
4 16:48:38

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

12
5

H20.32.26-2
40229-0088

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức LÊ THỊ 
YẾN XUÂN

LÊ THỊ YẾN 
XUÂN

số 242, 
Phạm Thị 
Nhị, tổ 15, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0388290396

UBND Xã Mỹ 
Trà

29/02/202
4 16:17:09

01/03/202
4 16:30:00

29/02/202
4 16:27:11

29/02/202
4 16:30:03

   

12
6

H20.32.26-2
40301-0013

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
NGUYỄN THÀNH TẤN

NGUYỄN 
THÀNH TẤN

TỔ 07, ẤP 1, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0901546131

UBND Xã Mỹ 
Trà

01/03/202
4 10:13:55

04/03/202
4 10:15:00

01/03/202
4 11:18:55

01/03/202
4 13:30:41

   

12
7

H20.32.26-2
40301-0020

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Phan 
Văn Phường

PHAN VĂN 
PHƯỜNG

Cái Môn, tổ 
02, ấp 2, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0375817349

UBND Xã Mỹ 
Trà

01/03/202
4 10:57:00

04/03/202
4 11:00:00

01/03/202
4 11:19:22

01/03/202
4 13:31:20

   

12
8

H20.32.26-2
40301-0035

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
HUỲNH THỊ KIM THOA

HUỲNH THỊ 
KIM THOA

số 96, 
Nguyễn Văn 
Dình, TỔ 01, 
ẤP 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0919721858

UBND Xã Mỹ 
Trà

01/03/202
4 13:59:16

04/03/202
4 14:00:00

01/03/202
4 15:49:10

01/03/202
4 15:55:37

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

12
9

H20.32.26-2
40301-0041

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Phạm 
Hoàng Ân

PHẠM 
HOÀNG ÂN

Nguyễn Văn 
Dành, tổ 01, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0335057177

UBND Xã Mỹ 
Trà

01/03/202
4 14:10:25

04/03/202
4 14:15:00

01/03/202
4 15:50:36

01/03/202
4 15:56:13

   

13
0

H20.32.26-2
40301-0064

Chứng thực hợp đồng, 
giao dịch liên quan đến tài 
sản là động sản, quyền sử 
dụng đất,  nhà ở cho ông/
bà/tổ chức NGUYỄN VĂN 
THẢO

NGUYỄN 
VĂN THẢO

tổ 21, ấp 4, 
Xã Mỹ Đông, 
Huyện Tháp 
Mười, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0918716181

UBND Xã Mỹ 
Trà

01/03/202
4 15:17:29

05/03/202
4 15:30:00

04/03/202
4 15:55:14

04/03/202
4 16:57:25

   

13
1

H20.32.26-2
40301-0075

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Hồ 
Thị Như Ý

HỒ THỊ NHƯ 
Ý

số 1525, Cái 
Môn, tổ 02, 
ấp 2, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0349222702

UBND Xã Mỹ 
Trà

01/03/202
4 15:48:05

04/03/202
4 16:00:00

01/03/202
4 16:39:49

01/03/202
4 17:27:37

   

13
2

H20.32.26-2
40304-0007

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Nguyễn Đoàn Huỳnh Anh

NGUYỄN 
ĐOÀN 
HUỲNH ANH

số 01, 
Nguyễn Hữu 
Nghĩa, tổ 08, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0365681442

UBND Xã Mỹ 
Trà

04/03/202
4 08:24:20

05/03/202
4 08:30:00

04/03/202
4 10:01:35

04/03/202
4 10:21:21

   

13
3

H20.32.26-2
40304-0118

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 

CAO HỮU 
TÀI

SỐ 117, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 
04, ẤP 3, Xã 

UBND Xã Mỹ 
Trà

04/03/202
4 15:25:12

05/03/202
4 15:30:00

04/03/202
4 16:01:39

04/03/202
4 16:54:50

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức CAO 
HỮU TÀI

Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0333322894

13
4

H20.32.26-2
40305-0038

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức VÕ 
ĐỨC THÔNG

VÕ ĐỨC 
THÔNG

số 133, 
Nguyễn Văn 
Dình, tổ 10, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0944929158

UBND Xã Mỹ 
Trà

05/03/202
4 10:26:44

06/03/202
4 10:30:00

05/03/202
4 10:49:10

05/03/202
4 16:46:43

   

13
5

H20.32.26-2
40305-0044

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
DƯƠNG NGỌC ĐIỆP

DƯƠNG 
NGỌC ĐIỆP

97, Trịnh Thị 
Cánh, tổ 05, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0588229071

UBND Xã Mỹ 
Trà

05/03/202
4 13:36:18

06/03/202
4 13:45:00

05/03/202
4 15:08:48

05/03/202
4 16:45:59

   

13
6

H20.32.26-2
40306-0006

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Đỗ Lê 
Anh Thư

ĐỖ LÊ ANH 
THƯ

số 26, Đặng 
Văn Nghĩa, tổ 
08, ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0915529515

UBND Xã Mỹ 
Trà

06/03/202
4 07:55:15

07/03/202
4 08:00:00

06/03/202
4 08:42:41

06/03/202
4 08:44:36

   

13
7

H20.32.26-2
40306-0007

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 

ĐỖ QUỐC 
THÁI

số 171, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 
04, ấp 3, Xã 

UBND Xã Mỹ 
Trà

06/03/202
4 08:06:40

07/03/202
4 08:15:00

06/03/202
4 08:43:06

06/03/202
4 08:45:02

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Đỗ 
Quốc Thái

Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0325311859

13
8

H20.32.26-2
40306-0057

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Nguyễn Thị Trúc Quyên

NGUYỄN THỊ 
TRÚC QUYÊN

số 388, 
Nguyễn Văn 
Dình, tổ 12, 
ấp 3,, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0902852475

UBND Xã Mỹ 
Trà

06/03/202
4 11:07:59

07/03/202
4 11:15:00

06/03/202
4 15:11:29

06/03/202
4 15:45:26

   

13
9

H20.32.26-2
40306-0066

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Lê 
Hồng Bảo Trâm

LÊ HỒNG 
BẢO TRÂM

số 115, Đặng 
Văn Nghĩa, tổ 
08, ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0947518538

UBND Xã Mỹ 
Trà

06/03/202
4 14:15:26

07/03/202
4 14:15:00

06/03/202
4 15:13:37

06/03/202
4 15:55:31

   

14
0

H20.32.26-2
40306-0080

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Huỳnh 
Phước Hào

HUỲNH 
PHƯỚC HÀO

số 138, 
Nguyễn Văn 
Dành, tổ 01, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0772800253

UBND Xã Mỹ 
Trà

06/03/202
4 14:49:37

07/03/202
4 15:00:00

06/03/202
4 15:15:58

06/03/202
4 16:03:22

   

14
1

H20.32.26-2
40307-0073

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 

BÙI SĨ LÂM số 748, 
Mương Khai, 
Tổ 8, Ấp 1, 

UBND Xã Mỹ 
Trà

07/03/202
4 15:21:40

08/03/202
4 15:30:00

07/03/202
4 16:00:32

07/03/202
4 16:01:53

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức BÙI SĨ 
LÂM

Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0866494974

14
2

H20.32.26-2
40308-0008

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Lê Thị 
Mỹ Kim

LÊ THỊ MỸ 
KIM

Mương Khai, 
tổ 09, ấp 1, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0949579369

UBND Xã Mỹ 
Trà

08/03/202
4 07:48:35

11/03/202
4 08:00:00

08/03/202
4 09:29:47

08/03/202
4 09:51:56

   

14
3

H20.32.26-2
40308-0018

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Đỗ Thị 
Thanh Ngân

ĐỖ THỊ 
THANH 
NGÂN

Nguyễn Văn 
Sớm, tổ 10, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0702219560

UBND Xã Mỹ 
Trà

08/03/202
4 08:30:04

11/03/202
4 08:30:00

08/03/202
4 09:30:55

08/03/202
4 09:52:36

   

14
4

H20.32.26-2
40308-0020

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Đỗ 
Thanh Lâm

ĐỖ THANH 
LÂM

Nguyễn Văn 
Sớm, tổ 10, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0866600829

UBND Xã Mỹ 
Trà

08/03/202
4 08:31:51

11/03/202
4 08:45:00

08/03/202
4 09:31:50

08/03/202
4 09:58:12

   

14
5

H20.32.26-2
40311-0005

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 

TRƯƠNG 
THANH 
TRÚC

số 36, Trần 
Văn Phụng, 
tổ 08, ấp 3, 

UBND Xã Mỹ 
Trà

11/03/202
4 08:33:56

12/03/202
4 08:45:00

11/03/202
4 11:02:56

11/03/202
4 13:38:40

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Trương Thanh Trúc

Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0364443979

14
6

H20.32.26-2
40311-0010

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Nguyễn Tấn Phong

NGUYỄN 
TẤN PHONG

78/1, Nguyễn 
Văn Dành, tổ 
01, ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0354947866

UBND Xã Mỹ 
Trà

11/03/202
4 08:42:16

12/03/202
4 08:45:00

11/03/202
4 11:03:49

11/03/202
4 13:39:25

   

14
7

H20.32.26-2
40311-0015

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Hồ 
Thị Anh Thu

HỒ THỊ ANH 
THU

số 1523, Cái 
Môn, tỗ 02, 
ấp 2, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0899167594

UBND Xã Mỹ 
Trà

11/03/202
4 08:49:12

12/03/202
4 09:00:00

11/03/202
4 11:04:36

11/03/202
4 13:40:02

   

14
8

H20.32.26-2
40311-0023

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Nguyễn Cao Kỳ

NGUYỄN 
CAO KỲ

số 158, 
Quảng 
Khánh, tổ 19, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0909246173

UBND Xã Mỹ 
Trà

11/03/202
4 08:57:13

12/03/202
4 09:00:00

11/03/202
4 11:05:38

11/03/202
4 13:40:37

   

14
9

H20.32.26-2
40311-0076

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 

NGUYỄN 
VĂN MẪN

Phan Văn 
Thưởng, tổ 
06, ấp 2, Xã 

UBND Xã Mỹ 
Trà

11/03/202
4 14:23:29

12/03/202
4 14:30:00

11/03/202
4 16:13:23

11/03/202
4 16:25:15

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
NGUYỄN VĂN MẪN

Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0772782986

15
0

H20.32.26-2
40311-0105

Chứng thực văn bản thoả 
thuận phân chia di sản mà 
di sản là động sản, quyền 
sử dụng đất, nhà ở cho 
ông/bà/tổ chức NGUYỄN 
HỒ VŨ

NGUYỄN HỒ 
VŨ

Cái Môn, tổ 
03, ấp 2, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0939596854

UBND Xã Mỹ 
Trà

11/03/202
4 15:50:15

13/03/202
4 16:00:00

12/03/202
4 15:52:20

13/03/202
4 11:32:48

   

15
1

H20.32.26-2
40312-0002

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Lê 
Văn Nghị

LÊ VĂN NGHỊ số 125, 
Nguyễn Văn 
Nhân, tổ 27, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0793097076

UBND Xã Mỹ 
Trà

12/03/202
4 07:42:14

13/03/202
4 07:45:00

12/03/202
4 09:10:53

12/03/202
4 11:02:58

   

15
2

H20.32.26-2
40312-0003

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức LÊ VĂN 
NGHỊ

LÊ VĂN NGHỊ số 125, 
Nguyễn Văn 
Nhân, tổ 27, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0793097076

UBND Xã Mỹ 
Trà

12/03/202
4 07:57:19

13/03/202
4 08:00:00

12/03/202
4 09:11:42

12/03/202
4 11:03:30

   

15
3

H20.32.26-2
40312-0006

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 

NGUYỄN 
CAO KỲ

số 158, 
Quảng 
Khánh, tổ 19, 
ấp 1, Xã Mỹ 

UBND Xã Mỹ 
Trà

12/03/202
4 08:04:48

13/03/202
4 08:15:00

12/03/202
4 09:12:44

12/03/202
4 11:04:14

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Nguyễn Cao Kỳ

Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0909246173

15
4

H20.32.26-2
40312-0008

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức NGUYỄN 
LÊ TƯỜNG VY

NGUYỄN LÊ 
TƯỜNG VY

số 496/1, 
Phạm Thị 
Nhị, tổ 12, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0963857310

UBND Xã Mỹ 
Trà

12/03/202
4 08:19:03

13/03/202
4 08:30:00

12/03/202
4 09:13:46

12/03/202
4 11:05:15

   

15
5

H20.32.26-2
40312-0023

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức TRẦN 
THỊ THU CÚC

TRẦN THỊ 
THU CÚC

Rạch Nhỏ, 
TỔ 17, ẤP 1, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
077637029

UBND Xã Mỹ 
Trà

12/03/202
4 09:15:23

13/03/202
4 09:15:00

12/03/202
4 11:01:18

12/03/202
4 11:05:52

   

15
6

H20.32.26-2
40313-0017

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức Lương 
Phú Quý

LƯƠNG PHÚ 
QUÝ

số 79, 
Nguyễn Văn 
Dành, tổ 03, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0385696312

UBND Xã Mỹ 
Trà

13/03/202
4 09:34:51

14/03/202
4 09:45:00

13/03/202
4 10:14:55

13/03/202
4 10:19:14

   

15
7

H20.32.26-2
40313-0070

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 

VI NGỌC 
TRÂN

số 467, Trịnh 
Thị Cánh, TỔ 
09, ẤP 2, Xã 
Mỹ Trà, 

UBND Xã Mỹ 
Trà

13/03/202
4 16:12:04

14/03/202
4 16:15:00

13/03/202
4 17:03:31

14/03/202
4 08:53:47

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức VI 
NGỌC TRÂN

Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0855815418

15
8

H20.32.26-2
40313-0076

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức VI NGỌC 
TRÂN

VI NGỌC 
TRÂN

số 467, Trịnh 
Thị Cánh, TỔ 
09, ẤP 2, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0855815418

UBND Xã Mỹ 
Trà

13/03/202
4 16:20:28

14/03/202
4 16:30:00

13/03/202
4 17:05:34

14/03/202
4 08:54:23

   

15
9

H20.32.26-2
40314-0012

Chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp 
dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)  
cho ông/bà/tổ chức 
Nguyễn Ngọc Điệp

NGUYỄN 
NGỌC ĐIỆP

số 1437, Cái 
Môn, tổ 03, 
ấp 2, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0335474559

UBND Xã Mỹ 
Trà

14/03/202
4 08:32:15

15/03/202
4 08:45:00

14/03/202
4 09:00:12

14/03/202
4 09:03:26

   

16
0

H20.32.26-2
40314-0021

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức NGUYỄN 
NGỌC ĐIỆP

NGUYỄN 
NGỌC ĐIỆP

số 1437, Cái 
Môn, tổ 03, 
ấp 2, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0335474559

UBND Xã Mỹ 
Trà

14/03/202
4 09:01:42

15/03/202
4 09:15:00

14/03/202
4 09:20:53

14/03/202
4 09:22:08

   

16
1

H20.32.26-2
40314-0049

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 

PHẠM VĂN 
ÚT

số 143/1, 
Phạm Văn 
Thưởng, tổ 
07, ấp 2, Xã 
Mỹ Trà, 

UBND Xã Mỹ 
Trà

14/03/202
4 13:45:34

15/03/202
4 13:45:00

14/03/202
4 15:02:24

14/03/202
4 15:24:20

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

ông/bà/tổ chức PHẠM 
VĂN ÚT

Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0357442972

16
2

H20.32.26-2
40314-0050

Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận cho 
ông/bà/tổ chức NGUYỄN 
THANH HÙNG

NGUYỄN 
THANH 
HÙNG

số 01, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 
07, ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0392702328

UBND Xã Mỹ 
Trà

14/03/202
4 13:46:13

15/03/202
4 14:00:00

14/03/202
4 15:04:15

14/03/202
4 15:25:09

   

Liên thông ( 32 ) 

1 H20.32.26-2
31218-0062

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi cho ông/
bà/tổ chức Nguyễn Ngọc 
Quỳnh Chi

TRẦN VĂN 
NHA

số 204, 
Phạm Thị 
Nhị, tổ 15, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0352761276

UBND Xã Mỹ 
Trà

18/12/202
3 10:04:19

02/01/202
4 10:15:00

19/12/202
3 10:45:59

19/12/202
3 10:57:31

   

2 H20.32.26-2
31218-0073

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi cho ông/
bà/tổ chức THÁI GIA KHÔI

THÁI THÀNH 
TRUNG

Mương Khai, 
tổ 08, ấp 1, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0989970246

UBND Xã Mỹ 
Trà

18/12/202
3 10:30:29

02/01/202
4 10:30:00

18/12/202
3 15:25:27

18/12/202
3 15:57:10

   

3 H20.32.26-2
31220-0076

Liên thông các thủ tục 
hành chính về đăng ký khai 
tử, xóa đăng ký thường trú, 

TRẦN THỊ 
NGÂN THOA

số 45, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 
06, ấp 3, Xã 

UBND Xã Mỹ 
Trà

20/12/202
3 15:08:52

08/01/202
4 15:15:00

29/12/202
3 15:06:13

29/12/202
3 15:26:25

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

hưởng chế độ tử tuất,hỗ 
trợ chi phí mai táng,hưởng 
mai táng phí cho ông/bà/
tổ chức NGÔ THỊ HƯỜNG

Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0357480124

4 H20.32.26-2
31221-0012

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi cho ông/
bà/tổ chức VÕ NGUYỄN 
TUẤN TÀI

VÕ VĂN 
TUẤN

số 194, 
Nguyễn Văn 
Dình, tổ 11, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0795544466

UBND Xã Mỹ 
Trà

21/12/202
3 08:47:02

05/01/202
4 09:00:00

21/12/202
3 10:48:37

21/12/202
3 10:59:50

   

5 H20.32.26-2
31226-0073

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi cho ông/
bà/tổ chức NGUYỄN 
HOÀNG THIÊN KIM

NGUYỄN 
HOÀNG 
VINH

số 145, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 
04, ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0963269010

UBND Xã Mỹ 
Trà

26/12/202
3 15:55:49

10/01/202
4 16:00:00

27/12/202
3 15:13:53

27/12/202
3 15:15:51

   

6 H20.32.26-2
31227-0010

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi cho ông/
bà/tổ chức NGUYỄN LÂM 
LINH GIANG

NGUYỄN VŨ 
LINH

số 17, Cái 
Môn, tổ 05, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0765284113

UBND Xã Mỹ 
Trà

27/12/202
3 08:57:33

11/01/202
4 09:00:00

27/12/202
3 15:14:50

27/12/202
3 15:16:24

   

7 H20.32.26-2
31227-0038

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

HUỲNH 
THANH 
HOÀNG

Điện Biên 
Phủ, tổ 01, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 

UBND Xã Mỹ 
Trà

27/12/202
3 14:14:55

11/01/202
4 14:15:00

28/12/202
3 10:50:29

28/12/202
3 10:56:17

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

em dưới 6 tuổi cho ông/
bà/tổ chức HUỲNH MINH 
ĐAN

Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0975993582

8 H20.32.26-2
40102-0062

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi cho ông/
bà/tổ chức HUỲNH HỒNG 
PHÚC DƯƠNG, 
15/11/2023

VÕ THÀNH 
PHONG

Số 466, Điện 
Biên Phủ, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0911699879

UBND Xã Mỹ 
Trà

02/01/202
4 14:20:57

16/01/202
4 14:30:00

03/01/202
4 09:29:04

03/01/202
4 15:31:14

   

9 H20.32.26-2
40105-0012

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi cho ông/
bà/tổ chức ĐẶNG LÊ THÁI 
TRỌNG, 08/09/2023

ĐẶNG HỒNG 
THÁI

số 475, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 
09, ấp 2, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0383480314

UBND Xã Mỹ 
Trà

05/01/202
4 08:40:29

19/01/202
4 08:45:00

05/01/202
4 15:20:26

05/01/202
4 16:19:32

   

10 H20.32.26-2
40108-0072

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi cho ông/
bà/tổ chức TRƯƠNG 
THÀNH PHÚ VINH

PHẠM VĂN 
TÂM

số 54/2, 
Phạm Văn 
Thưởng, tổ 
07, ấp 2, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0762983392

UBND Xã Mỹ 
Trà

08/01/202
4 15:02:09

22/01/202
4 15:15:00

09/01/202
4 13:41:27

09/01/202
4 13:50:58

   

11 H20.32.26-2
40109-0020

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi cho ông/

PHẠM 
HUỲNH HỮU 
ĐỨC

số 09, 
Nguyễn Hữu 
Nghĩa, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 

UBND Xã Mỹ 
Trà

09/01/202
4 08:56:51

23/01/202
4 09:00:00

10/01/202
4 07:52:13

10/01/202
4 08:01:32

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

bà/tổ chức PHẠM MINH 
HOÀNG, 22/12/2023

Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0918829967

12 H20.32.26-2
40116-0033

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi cho ông/
bà/tổ chức HUỲNH TƯ CƠ, 
08/01/2024

HUỲNH ANH 
MINH

số 529, Điện 
Biên Phủ, tổ 
02, ấp 1, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0349202578

UBND Xã Mỹ 
Trà

16/01/202
4 10:11:47

30/01/202
4 10:15:00

17/01/202
4 07:46:18

17/01/202
4 07:59:47

   

13 H20.32.26-2
40117-0062

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi cho ông/
bà/tổ chức ĐINH KHẢ VY, 
11/01/2024

ĐINH PHƯỚC 
HIỀN

số 147, 
Phạm Văn 
Thưởng, tổ 
07, ấp 2, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0706850825

UBND Xã Mỹ 
Trà

17/01/202
4 15:06:18

31/01/202
4 15:15:00

18/01/202
4 13:45:32

18/01/202
4 13:48:34

   

14 H20.32.26-2
40123-0022

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi cho ông/
bà/tổ chức LÊ NGUYỄN 
AN NHIÊN, 14/01/2024

LÊ HOÀNG 
GIANG

Nguyễn Văn 
Dình, tổ 27, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0908231338

UBND Xã Mỹ 
Trà

23/01/202
4 08:49:46

06/02/202
4 09:00:00

23/01/202
4 16:05:42

23/01/202
4 16:14:09

   

15 H20.32.26-2
40123-0053

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi cho ông/
bà/tổ chức PHẠM NGỌC 

PHẠM THỊ 
BÉ

số 409, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 
10, ấp 2, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 

UBND Xã Mỹ 
Trà

23/01/202
4 14:37:56

06/02/202
4 14:45:00

24/01/202
4 14:00:27

24/01/202
4 15:57:51

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

TRINH Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0344195510

16 H20.32.26-2
40130-0066

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi cho ông/
bà/tổ chức LÊ NGỌC 
HUỲNH NHƯ, 22/01/2024

LÊ PHƯỚC 
NHÂN

Phạm Văn 
Thưởng, tổ 
06, ấp 2, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0777815842

UBND Xã Mỹ 
Trà

30/01/202
4 15:25:29

20/02/202
4 15:30:00

31/01/202
4 14:14:23

31/01/202
4 14:36:46

   

17 H20.32.26-2
40131-0063

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi cho ông/
bà/tổ chức ĐÀO THIÊN 
KIM, 07/01/2024

ĐÀO VĂN 
ĐƯỢC

số 453, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 
09, ấp 1, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0907346419

UBND Xã Mỹ 
Trà

31/01/202
4 16:47:14

21/02/202
4 17:00:00

02/02/202
4 10:17:43

02/02/202
4 10:19:57

   

18 H20.32.26-2
40201-0030

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi cho ông/
bà/tổ chức NGUYỄN TUỆ 
NHI, 10/01/2024

NGUYỄN 
VĨNH THUẬN

số 67, Đặng 
Văn Nghĩa, tổ 
08, ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0989707275

UBND Xã Mỹ 
Trà

01/02/202
4 10:56:26

22/02/202
4 11:00:00

02/02/202
4 15:36:29

02/02/202
4 16:01:53

   

19 H20.32.26-2
40206-0042

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi cho ông/
bà/tổ chức NGÔ ÁI VY, 

NGÔ MINH 
NHỎ

Nguyễn Văn 
Dành, tổ 03, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 

UBND Xã Mỹ 
Trà

06/02/202
4 15:19:40

27/02/202
4 15:30:00

07/02/202
4 14:12:36

07/02/202
4 14:23:16

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

01/02/2024 Đồng Tháp; 
0964943639

20 H20.32.26-2
40207-0004

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi cho ông/
bà/tổ chức ĐINH BẢO 
KHÁNH, 26/01/2024

ĐINH NGỌC 
THÚY

Điện Biên 
Phủ, tổ 03, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0366148307

UBND Xã Mỹ 
Trà

07/02/202
4 08:56:59

28/02/202
4 09:00:00

07/02/202
4 14:13:53

07/02/202
4 14:24:10

   

21 H20.32.26-2
40215-0049

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi cho ông/
bà/tổ chức NGUYỄN LÊ 
BẢO NGỌC, 05/02/2024

NGUYỄN 
HỮU VINH

số 160, 
Quảng 
Khánh, tổ 27, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0913814349

UBND Xã Mỹ 
Trà

15/02/202
4 13:42:06

29/02/202
4 13:45:00

16/02/202
4 15:38:30

16/02/202
4 16:33:16

   

22 H20.32.26-2
40215-0084

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi cho ông/
bà/tổ chức PHẠM 
NGUYỄN CHÍ THIỆN, 
05/02/2024

PHẠM HỮU 
LỘC

Mương Khai, 
tổ 23, ấp 1, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0399997094

UBND Xã Mỹ 
Trà

15/02/202
4 15:58:59

29/02/202
4 16:00:00

16/02/202
4 15:40:10

16/02/202
4 16:34:07

   

23 H20.32.26-2
40216-0042

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi cho ông/
bà/tổ chức NGUYỄN 
NGỌC ANH NHIÊN, 
05/02/2024

NGUYỄN 
HÙNG NHỰT

số 347, Cái 
Môn, tổ 05, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0939964419

UBND Xã Mỹ 
Trà

16/02/202
4 11:19:22

01/03/202
4 11:30:00

16/02/202
4 16:49:55

16/02/202
4 17:06:14

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

24 H20.32.26-2
40219-0044

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi cho ông/
bà/tổ chức TRƯƠNG LÂM 
TUỆ NHI, 31/01/2024

TRƯƠNG 
CÔNG TUẤN

số 75, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 
06, ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0327045670

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/02/202
4 10:34:21

04/03/202
4 10:45:00

20/02/202
4 09:59:10

20/02/202
4 11:05:02

   

25 H20.32.26-2
40222-0009

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi cho ông/
bà/tổ chức LÊ DUY KHÔI, 
14/02/2024

LÊ DUY 
KHANG

số 251, 
Phạm Thị 
Nhị, tổ 14, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0947390139

UBND Xã Mỹ 
Trà

22/02/202
4 08:15:26

07/03/202
4 08:15:00

22/02/202
4 16:26:44

22/02/202
4 16:32:13

   

26 H20.32.26-2
40228-0082

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi cho ông/
bà/tổ chức DƯƠNG NGỌC 
KIM CƯƠNG, 20/01/2024

DƯƠNG 
THÀNH TÚC

Số 538, 
Phạm Thị 
Nhị, tổ 12, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0917260403

UBND Xã Mỹ 
Trà

28/02/202
4 15:48:59

13/03/202
4 16:00:00

29/02/202
4 10:53:55

29/02/202
4 10:59:26

   

27 H20.32.26-2
40305-0025

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi cho ông/
bà/tổ chức PHẠM QUANG 
KHẢI, 20/12/2023

PHẠM 
TRUNG TÍNH

SỐ 20/16, 
Mạc Đỉnh 
Chi, tổ 06, 
khóm Mỹ 
Thượng, 
Phường Mỹ 
Phú, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 

UBND Xã Mỹ 
Trà

05/03/202
4 09:11:10

19/03/202
4 09:15:00

05/03/202
4 16:37:17

05/03/202
4 16:48:26

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

Đồng Tháp; 
0789549979

28 H20.32.26-2
40305-0028

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi cho ông/
bà/tổ chức PHẠM NGỌC 
THIÊN ÂN, 07/12/2023

TRỊNH THỊ 
NHA

Nguyễn Văn 
Dành, tổ 02, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0939246036

UBND Xã Mỹ 
Trà

05/03/202
4 09:26:24

19/03/202
4 09:30:00

05/03/202
4 16:38:38

05/03/202
4 16:49:20

   

29 H20.32.26-2
40308-0026

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi cho ông/
bà/tổ chức ĐOÀN LÊ 
THIÊN NGHI, 27/02/2024

ĐOÀN HỒNG 
HẢI

số 30, Đặng 
Văn Nghĩa, tổ 
08, ấp 3,, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0972683401

UBND Xã Mỹ 
Trà

08/03/202
4 09:03:33

22/03/202
4 09:15:00

08/03/202
4 16:32:11

08/03/202
4 16:35:48

   

30 H20.32.26-2
40308-0076

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi cho ông/
bà/tổ chức PHẠM THIÊN 
DI, 24/02/2024

PHẠM 
HOÀNG NAM

số 292, 
Phạm Thị 
Nhị, tổ 14, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0352025671

UBND Xã Mỹ 
Trà

08/03/202
4 14:12:36

22/03/202
4 14:15:00

08/03/202
4 16:33:13

08/03/202
4 16:37:09

   

31 H20.32.26-2
40311-0036

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi cho ông/
bà/tổ chức NGUYỄN TẤN 
HUY, 15/02/2024

NGUYỄN 
VĂN ĐIỆP

số 80, 
Nguyễn Văn 
Dình, tổ 09, 
ấp 3,, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 

UBND Xã Mỹ 
Trà

11/03/202
4 09:54:02

25/03/202
4 10:00:00

11/03/202
4 16:14:33

11/03/202
4 16:26:51

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

0939162109

32 H20.32.26-2
40312-0030

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi cho ông/
bà/tổ chức NGUYỄN 
NGỌC BẢO NHI

NGUYỄN 
THẾ VINH

số 127, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 
05, ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0772777373

UBND Xã Mỹ 
Trà

12/03/202
4 10:57:23

26/03/202
4 11:00:00

13/03/202
4 10:37:15

13/03/202
4 10:59:03

   

Hộ tịch ( 118 ) 

1 H20.32.26-2
31218-0032

Cấp Bản sao trích lục hộ 
tịch (cấp xã) cho ông/bà/
tổ chức PHẠM THỊ NGỌC 
NGÀ

PHẠM THỊ 
NGỌC NGÀ

số 372, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 
10, ấp 2, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0704994065

UBND Xã Mỹ 
Trà

18/12/202
3 09:16:59

19/12/202
3 09:30:00

18/12/202
3 09:45:01

18/12/202
3 10:09:00

   

2 H20.32.26-2
31218-0033

Cấp Bản sao trích lục hộ 
tịch (cấp xã) cho ông/bà/
tổ chức PHẠM THỊ NGỌC 
NGÀ

PHẠM THỊ 
NGỌC NGÀ

số 372, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 
10, ấp 2, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0704994065

UBND Xã Mỹ 
Trà

18/12/202
3 09:17:44

19/12/202
3 09:30:00

18/12/202
3 09:46:36

18/12/202
3 10:09:36

   

3 H20.32.26-2
31218-0134

Cấp Bản sao trích lục hộ 
tịch (cấp xã) cho ông/bà/
tổ chức NGUYỄN HOÀNG 
VINH

NGUYỄN 
HOÀNG 
VINH

số 145, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 
04, ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 

UBND Xã Mỹ 
Trà

18/12/202
3 15:55:16

19/12/202
3 16:00:00

19/12/202
3 07:46:11

19/12/202
3 08:38:31

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0963269010

4 H20.32.26-2
31219-0061

Đăng ký khai tử trong nước 
cho ông/bà/tổ chức 
TRƯƠNG VĂN TRIÊM, 
02/02/1974

NGUYỄN THỊ 
THO

số 331, tổ 22, 
ấp 2, Xã Tân 
Nghĩa, Huyện 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0336003714

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/12/202
3 10:29:54

20/12/202
3 10:30:00

19/12/202
3 10:47:45

19/12/202
3 10:59:52

   

5 H20.32.26-2
31219-0080

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức LƯƠNG THỊ LY

LƯƠNG THỊ 
LY

số 388, 
Nguyễn Văn 
Dình, tổ 12, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0703472407

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/12/202
3 14:16:11

22/12/202
3 14:30:00

20/12/202
3 09:17:12

20/12/202
3 10:12:19

   

6 H20.32.26-2
31219-0084

Đăng ký khai tử trong nước 
cho ông/bà/tổ chức NGÔ 
THỊ HƯỜNG, 01/01/1936

TRẦN THỊ 
NGÂN THOA

số 45, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 
06, ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0357480124

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/12/202
3 14:27:33

20/12/202
3 14:30:00

19/12/202
3 15:39:18

19/12/202
3 16:09:58

   

7 H20.32.26-2
31220-0053

Đăng ký khai tử trong nước 
cho ông/bà/tổ chức 
NGUYỄN VĂN TRI

NGUYỄN 
QUỐC VIỆT

số 23, Rạch 
Nhỏ, tổ 18, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0941278707

UBND Xã Mỹ 
Trà

20/12/202
3 13:53:52

21/12/202
3 14:00:00

21/12/202
3 10:46:36

21/12/202
3 11:00:02

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

8 H20.32.26-2
31220-0054

Đăng ký khai tử trong nước 
cho ông/bà/tổ chức 
NGUYỄN THỊ BÁNH

NGUYỄN 
QUỐC VIỆT

số 23, Rạch 
Nhỏ, tổ 18, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0941278707

UBND Xã Mỹ 
Trà

20/12/202
3 13:54:43

21/12/202
3 14:00:00

21/12/202
3 10:47:30

21/12/202
3 11:00:11

   

9 H20.32.26-2
31221-0020

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức TRẦN THỊ 
TÌNH

TRẦN THỊ 
TÌNH

số 08, Lê Văn 
Phương, tổ 
08, ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0795544466

UBND Xã Mỹ 
Trà

21/12/202
3 10:18:06

26/12/202
3 10:30:00

21/12/202
3 14:01:10

21/12/202
3 14:08:41

   

10 H20.32.26-2
31221-0022

Cấp Bản sao trích lục hộ 
tịch (cấp xã) cho ông/bà/
tổ chức VÕ NGUYỄN TUẤN 
TÀI

VÕ VĂN 
TUẤN

số 194, 
Nguyễn Văn 
Dình, tổ 11, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0795544466

UBND Xã Mỹ 
Trà

21/12/202
3 10:42:09

22/12/202
3 10:45:00

21/12/202
3 14:02:26

21/12/202
3 14:12:17

   

11 H20.32.26-2
31221-0028

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức NGUYỄN VĂN 
VINH

NGUYỄN 
VĂN VINH

Lê Đại Hành, 
tổ 04, ấp 1, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0335847877

UBND Xã Mỹ 
Trà

21/12/202
3 14:03:26

26/12/202
3 14:15:00

22/12/202
3 16:03:31

22/12/202
3 16:09:41

   

12 H20.32.26-2
31222-0044

Cấp Bản sao trích lục hộ 
tịch (cấp xã) cho ông/bà/

HỒ THỊ 
NGỌC DIỄM

Quảng 
Khánh, tổ 05, 

UBND Xã Mỹ 
Trà

22/12/202
3 10:24:36

25/12/202
3 10:30:00

22/12/202
3 14:45:56

22/12/202
3 14:54:52

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

tổ chức HỒ THỊ NGỌC 
DIỄM

ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0939326334

13 H20.32.26-2
31225-0021

Đăng ký kết hôn trong 
nước cho ông/bà/tổ chức 
NGUYỄN THỊ BÍCH HƯƠNG

NGUYỄN THỊ 
BÍCH HƯƠNG

Cái Môn, tổ 
23, ấp 1, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0796553566

UBND Xã Mỹ 
Trà

25/12/202
3 08:40:18

26/12/202
3 08:45:00

25/12/202
3 14:19:09

25/12/202
3 14:30:12

   

14 H20.32.26-2
31225-0124

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức CAO THỊ HẰNG

CAO THỊ 
HẰNG

số 43, Trần 
Văn Phụng, 
tổ 08, ấp 3, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0908586819

UBND Xã Mỹ 
Trà

25/12/202
3 16:23:30

26/01/202
4 16:30:00

09/01/202
4 15:56:32

09/01/202
4 16:31:01

   

15 H20.32.26-2
31227-0041

Đăng ký lại khai sinh trong 
nước cho ông/bà/tổ chức 
CAO THỊ ÚT, 01/01/1981

TRẦN VĂN 
HÃY

số 1140, 
Nguyễn Văn 
Dình, tổ 01, 
ấp 2, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0939014298

UBND Xã Mỹ 
Trà

27/12/202
3 15:04:14

04/01/202
4 15:15:00

28/12/202
3 10:51:09

28/12/202
3 10:56:46

   

16 H20.32.26-2
31228-0019

Cấp Bản sao trích lục hộ 
tịch (cấp xã) cho ông/bà/
tổ chức VÕ TRỊNH GIA 
HÒA

TRỊNH 
THANH 
THÙY

Lê Duẫn, tổ 
08, ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 

UBND Xã Mỹ 
Trà

28/12/202
3 10:19:36

29/12/202
3 10:30:00

28/12/202
3 15:20:11

28/12/202
3 15:24:52

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0914676014

17 H20.32.26-2
31228-0020

Cấp Bản sao trích lục hộ 
tịch (cấp xã) cho ông/bà/
tổ chức VÕ TRỊNH GIA 
PHÚ

TRỊNH 
THANH 
THÙY

375/14, Lê 
Duẫn, tổ 08, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0914676014

UBND Xã Mỹ 
Trà

28/12/202
3 10:20:19

29/12/202
3 10:30:00

28/12/202
3 15:21:06

28/12/202
3 15:25:32

   

18 H20.32.26-2
31229-0031

Đăng ký kết hôn trong 
nước cho ông/bà/tổ chức 
LƯU QUANG VINH

LƯU QUANG 
VINH

số 316, Lê 
Duẫn, tổ 08, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0917222970

UBND Xã Mỹ 
Trà

29/12/202
3 14:33:26

02/01/202
4 14:45:00

01/01/202
4 14:03:11

02/01/202
4 10:48:32

   

19 H20.32.26-2
31229-0049

Đăng ký kết hôn trong 
nước cho ông/bà/tổ chức 
PHẠM MINH TUẤN

PHẠM MINH 
TUẤN

Rạch Nhỏ, tổ 
17, ấp 1, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0939313361

UBND Xã Mỹ 
Trà

29/12/202
3 15:19:15

02/01/202
4 15:30:00

01/01/202
4 14:04:39

02/01/202
4 10:49:23

   

20 H20.32.26-2
40102-0077

Cấp Bản sao trích lục hộ 
tịch (cấp xã) cho ông/bà/
tổ chức VÕ ĐÌNH TUẤN

VÕ ĐÌNH 
TUẤN

số 93, Lê 
Duẫn, khóm 
Mỹ Tây, 
Phường Mỹ 
Phú, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 

UBND Xã Mỹ 
Trà

02/01/202
4 14:49:37

03/01/202
4 15:00:00

03/01/202
4 09:30:21

03/01/202
4 15:30:18

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

0395852454

21 H20.32.26-2
40102-0113

Cấp Bản sao trích lục hộ 
tịch (cấp xã) cho ông/bà/
tổ chức ĐẶNG HỒNG THÁI

ĐẶNG HỒNG 
THÁI

Số 475, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 
09, ấp 2, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0373728702

UBND Xã Mỹ 
Trà

02/01/202
4 15:50:23

03/01/202
4 16:00:00

02/01/202
4 16:00:05

02/01/202
4 16:10:49

   

22 H20.32.26-2
40103-0011

Cấp Bản sao trích lục hộ 
tịch (cấp xã) cho ông/bà/
tổ chức NGUYỄN THÀNH 
TÂM, 01/01/1974

NGUYỄN THỊ 
BÉ THANH

số 201, 
Nguyễn Huệ, 
Mỹ Thuận, 
Phường Mỹ 
Phú, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0939793639

UBND Xã Mỹ 
Trà

03/01/202
4 08:32:56

04/01/202
4 08:45:00

03/01/202
4 09:35:08

03/01/202
4 09:36:49

   

23 H20.32.26-2
40103-0104

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức NGUYỄN THỊ 
MỸ TIÊN

NGUYỄN THỊ 
MỸ TIÊN

số 368, 
Nguyễn Thị 
Nhị, tổ 13, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0933538809

UBND Xã Mỹ 
Trà

03/01/202
4 15:08:43

08/01/202
4 15:15:00

04/01/202
4 16:03:16

04/01/202
4 16:06:45

   

24 H20.32.26-2
40105-0033

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức QUÁCH TÂN 
THIỆN

QUÁCH TÂN 
THIỆN

số 17, 
Nguyễn Văn 
Nhân, tổ 23, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 

UBND Xã Mỹ 
Trà

05/01/202
4 09:49:13

10/01/202
4 10:00:00

05/01/202
4 15:23:56

05/01/202
4 16:20:03

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

0918741970

25 H20.32.26-2
40105-0036

Đăng ký khai tử trong nước 
cho ông/bà/tổ chức PHẠM 
XUÂN QUANG, 
22/08/1961

PHẠM THỊ 
TRINH

số 05, Rạch 
Nhỏ, tổ 17, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0932444194

UBND Xã Mỹ 
Trà

05/01/202
4 09:56:00

08/01/202
4 10:00:00

05/01/202
4 15:39:12

05/01/202
4 16:20:26

   

26 H20.32.26-2
40105-0052

Cấp Bản sao trích lục hộ 
tịch (cấp xã) cho ông/bà/
tổ chức NGUYỄN VĂN DỮ

NGUYỄN 
VĂN DỮ

Trịnh Thị 
Cánh, tổ 05, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0383480314

UBND Xã Mỹ 
Trà

05/01/202
4 10:49:59

08/01/202
4 11:00:00

05/01/202
4 15:44:58

05/01/202
4 16:20:52

   

27 H20.32.26-2
40105-0053

Cấp Bản sao trích lục hộ 
tịch (cấp xã) cho ông/bà/
tổ chức NGUYỄN VĂN SÓC

NGUYỄN 
VĂN DỮ

Trịnh Thị 
Cánh, tổ 05, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0383480314

UBND Xã Mỹ 
Trà

05/01/202
4 10:50:43

08/01/202
4 11:00:00

05/01/202
4 15:46:16

05/01/202
4 16:21:15

   

28 H20.32.26-2
40105-0054

Cấp Bản sao trích lục hộ 
tịch (cấp xã) cho ông/bà/
tổ chức NGUYỄN THỊ MUM

NGUYỄN 
VĂN DỮ

Trịnh Thị 
Cánh, tổ 05, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0383480314

UBND Xã Mỹ 
Trà

05/01/202
4 10:51:21

08/01/202
4 11:00:00

05/01/202
4 15:47:50

05/01/202
4 16:21:38

   

29 H20.32.26-2
40105-0072

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/

LÊ THỊ 
HUYỀN 

số 45, 
Nguyễn Văn 

UBND Xã Mỹ 
Trà

05/01/202
4 14:20:48

10/01/202
4 14:30:00

05/01/202
4 15:51:31

05/01/202
4 16:23:36

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

bà/tổ chức LÊ THỊ HUYỀN 
PHONG

PHONG Thảo, tổ 08, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0919060110

30 H20.32.26-2
40110-0003

Đăng ký kết hôn trong 
nước cho ông/bà/tổ chức 
BÙI ĐINH VIỆT HẢI

BÙI ĐINH 
VIỆT HẢI

Số 304, 
Đường Lê 
Duẩn, Tổ 7, 
Ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0932675570

UBND Xã Mỹ 
Trà

10/01/202
4 07:34:52

11/01/202
4 07:45:00

10/01/202
4 11:09:29

10/01/202
4 11:13:24

   

31 H20.32.26-2
40110-0041

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức HỒ CÔNG 
NHẬM

HỒ CÔNG 
NHẬM

số 17, 
Nguyễn Văn 
Dành, tổ 02, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0822161529

UBND Xã Mỹ 
Trà

10/01/202
4 10:59:27

15/01/202
4 11:00:00

10/01/202
4 15:48:08

10/01/202
4 16:33:26

   

32 H20.32.26-2
40110-0056

Cấp Bản sao trích lục hộ 
tịch (cấp xã) cho ông/bà/
tổ chức NGUYỄN NGỌC 
SƠN THI

NGUYỄN THỊ 
HẢI YẾN

số 318, 
Nguyễn Huệ, 
tổ 21, khóm 
Mỹ Phú, 
Phường Mỹ 
Phú, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0822161529

UBND Xã Mỹ 
Trà

10/01/202
4 14:44:49

11/01/202
4 14:45:00

10/01/202
4 15:53:12

10/01/202
4 16:34:58

   

33 H20.32.26-2 Cấp Giấy xác nhận tình PHẠM THỊ số 10, UBND Xã Mỹ 11/01/202 16/01/202 11/01/202 11/01/202    



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

40111-0028 trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức PHẠM THỊ 
PHƯƠNG TRINH

PHƯƠNG 
TRINH

Nguyễn Văn 
Dình, tổ 09, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0932896947

Trà 4 10:03:29 4 10:15:00 4 11:03:03 4 11:03:03

34 H20.32.26-2
40111-0052

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức DƯƠNG THỊ 
THUỲ LINH

DƯƠNG THỊ 
THUỲ LINH

số 67, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 
06, ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0939856884

UBND Xã Mỹ 
Trà

11/01/202
4 15:49:24

16/01/202
4 16:00:00

12/01/202
4 10:35:10

12/01/202
4 10:59:10

   

35 H20.32.26-2
40112-0041

Đăng ký lại khai sinh trong 
nước cho ông/bà/tổ chức 
HUỲNH ANH KIỆT

HUỲNH ANH 
KIỆT

số 41, 
Nguyễn Văn 
Thảo, tổ 08, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0706885855

UBND Xã Mỹ 
Trà

12/01/202
4 14:23:09

23/02/202
4 14:30:00

23/01/202
4 07:51:52

23/01/202
4 09:22:12

   

36 H20.32.26-2
40112-0044

Đăng ký lại khai sinh trong 
nước cho ông/bà/tổ chức 
HUỲNH NGỌC LAN

HUỲNH ANH 
KIỆT

số 41, 
Nguyễn Văn 
Thảo, tổ 08, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0706885855

UBND Xã Mỹ 
Trà

12/01/202
4 14:23:51

23/02/202
4 14:30:00

01/02/202
4 10:55:19

01/02/202
4 11:00:21

   

37 H20.32.26-2 Cấp Bản sao trích lục hộ NGUYỄN Nguyễn Văn UBND Xã Mỹ 12/01/202 15/01/202 12/01/202 12/01/202    



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

40112-0046 tịch (cấp xã) cho ông/bà/
tổ chức NGUYỄN HOÀNG 
KIỆT

HOÀNG TÚ Sớm, tổ 07, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0704908647

Trà 4 14:35:51 4 14:45:00 4 16:23:15 4 16:42:50

38 H20.32.26-2
40115-0011

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức NGUYỄN THỊ 
TUYẾT THI

NGUYỄN THỊ 
TUYẾT THI

số 703, Cái 
Môn, tổ 06, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0356429900

UBND Xã Mỹ 
Trà

15/01/202
4 08:33:16

18/01/202
4 08:45:00

15/01/202
4 10:59:35

15/01/202
4 13:43:33

   

39 H20.32.26-2
40115-0021

Cấp Bản sao trích lục hộ 
tịch (cấp xã) cho ông/bà/
tổ chức ĐỖ HỮU PHÚ

ĐỖ HỮU PHÚ số 62, Phạm 
Thế Hiển, tổ 
46, Mỹ Tây, 
Phường Mỹ 
Phú, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0907361776

UBND Xã Mỹ 
Trà

15/01/202
4 09:56:24

16/01/202
4 10:00:00

15/01/202
4 11:00:18

15/01/202
4 13:44:01

   

40 H20.32.26-2
40115-0050

Đăng ký khai tử trong nước 
cho ông/bà/tổ chức TRẦN 
THỊ TƯ, 01/01/1937

NGUYỄN THỊ 
HỒNG VÂN

số 413/A, tổ 
09, ấp Tịnh 
Châu,, Xã 
Tịnh Thới, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0912638082

UBND Xã Mỹ 
Trà

15/01/202
4 11:18:27

16/01/202
4 11:30:00

15/01/202
4 14:23:41

15/01/202
4 14:26:57

   

41 H20.32.26-2
40116-0028

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức TRAN CHI TAM

TRAN CHI 
TAM

số 409, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 
10, ấp 2, Xã 

UBND Xã Mỹ 
Trà

16/01/202
4 09:59:03

19/01/202
4 10:00:00

17/01/202
4 07:44:02

17/01/202
4 07:59:03

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0896706967

42 H20.32.26-2
40119-0004

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức ĐINH THỊ DIÊM

ĐINH THỊ 
DIÊM

số 71, 
Nguyễn Văn 
Dành, tổ 02, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0383126047

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/01/202
4 08:32:08

24/01/202
4 08:45:00

19/01/202
4 10:21:41

19/01/202
4 10:25:26

   

43 H20.32.26-2
40119-0024

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức PHẠM 
TRƯỜNG HẢI

PHẠM 
TRƯỜNG HẢI

Phạm Thị 
Nhị, tổ 12, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0856038238

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/01/202
4 10:44:47

24/01/202
4 10:45:00

19/01/202
4 15:52:25

19/01/202
4 15:53:44

   

44 H20.32.26-2
40120-0001

Đăng ký khai sinh cho 
người đã có hồ sơ, giấy tờ 
cá nhân cho ông/bà/tổ 
chức NGUYỄN MINH 
HOÀNG, 10/11/1983

NGUYỄN THỊ 
THẢO

số 363, 
Nguyễn Huệ, 
tổ 11, Mỹ 
Thượng, 
Phường Mỹ 
Phú, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0976731380

UBND Xã Mỹ 
Trà

20/01/202
4 09:52:34

29/01/202
4 07:00:00

22/01/202
4 11:07:37

22/01/202
4 11:17:52

   

45 H20.32.26-2
40122-0044

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức ĐẶNG THỊ 

ĐẶNG THỊ 
TRÚC MAI

số 279/1, 
Trịnh Thị 
Cánh, tổ 03, 

UBND Xã Mỹ 
Trà

22/01/202
4 09:25:19

25/01/202
4 09:30:00

22/01/202
4 10:49:13

22/01/202
4 10:53:48

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

TRÚC MAI ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0343463416

46 H20.32.26-2
40122-0051

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức ĐINH THỊ 
NGỌT

LÊ THANH 
DŨNG

số 124, Miễu 
Ngói, tổ 34, 
khóm 4, 
Phường 6, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0987474849

UBND Xã Mỹ 
Trà

22/01/202
4 09:58:32

25/01/202
4 10:00:00

23/01/202
4 07:53:33

23/01/202
4 09:22:47

   

47 H20.32.26-2
40122-0053

Cấp Bản sao trích lục hộ 
tịch (cấp xã) cho ông/bà/
tổ chức NGUYỄN VĂN ĐỨC

NGUYỄN 
VĂN ĐỨC

Nguyễn Văn 
Dình, tổ 01, 
ấp 2, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0796968162

UBND Xã Mỹ 
Trà

22/01/202
4 10:06:46

23/01/202
4 10:15:00

22/01/202
4 10:49:43

22/01/202
4 10:54:47

   

48 H20.32.26-2
40122-0074

Cấp Bản sao trích lục hộ 
tịch (cấp xã) cho ông/bà/
tổ chức LÊ GIA BẢO

LÊ TÙNG 
TIẾN

số 196/11, 
Vườn Lài, 
phường Tân 
Thành, 
Phường Tân 
Thành, Quận 
Tân Phú, Hồ 
Chí Minh; 
0914555879

UBND Xã Mỹ 
Trà

22/01/202
4 14:19:08

23/01/202
4 14:30:00

22/01/202
4 15:42:37

22/01/202
4 15:45:36

   

49 H20.32.26-2
40122-0079

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức LÊ NGỌC HIỀN

LÊ NGỌC 
HIỀN

số 57, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 
01, ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 

UBND Xã Mỹ 
Trà

22/01/202
4 14:39:02

25/01/202
4 14:45:00

22/01/202
4 16:31:08

23/01/202
4 09:23:31

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0326569583

50 H20.32.26-2
40123-0058

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức HUỲNH THỊ ÚT

HUỲNH THỊ 
ÚT

số 83/11, 
Phùng Khắc 
Khoan, tổ 55, 
khóm Mỹ 
Thuận, 
Phường Mỹ 
Phú, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0785055389

UBND Xã Mỹ 
Trà

23/01/202
4 15:06:38

26/01/202
4 15:15:00

23/01/202
4 16:08:21

23/01/202
4 16:14:40

   

51 H20.32.26-2
40124-0071

Đăng ký khai tử trong nước 
cho ông/bà/tổ chức VÕ 
VĂN SƠN, 22/02/1982

NGUYỄN THỊ 
MỸ ÁI

số 142, 
Nguyễn Văn 
Dình, tổ 11, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0384693682

UBND Xã Mỹ 
Trà

24/01/202
4 15:58:09

25/01/202
4 16:00:00

25/01/202
4 08:52:46

25/01/202
4 08:54:30

   

52 H20.32.26-2
40125-0056

Đăng ký kết hôn trong 
nước cho ông/bà/tổ chức 
NGUYỄN NGỌC NGÂN

NGUYỄN 
NGỌC NGÂN

số 143, 
Nguyễn Văn 
Nhân, tổ 27, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0939240626

UBND Xã Mỹ 
Trà

25/01/202
4 15:28:13

26/01/202
4 15:30:00

25/01/202
4 16:55:09

26/01/202
4 07:27:32

   

53 H20.32.26-2
40125-0058

Cấp Bản sao trích lục hộ 
tịch (cấp xã) cho ông/bà/

CAO THỊ ÚT số 1140, 
Nguyễn Văn 

UBND Xã Mỹ 
Trà

25/01/202
4 15:40:16

26/01/202
4 15:45:00

25/01/202
4 16:55:33

26/01/202
4 07:28:42

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

tổ chức CAO THỊ ÚT Dình, tổ 01, 
ấp 2, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0939648593

54 H20.32.26-2
40126-0013

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức CHU VĂN 
THƯỜNG

CHU VĂN 
THƯỜNG

SỐ NHÀ 744, 
ĐƯỜNG 
NGUYỄN 
VĂN DÌNH, 
TỔ 1, ẤP 2, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0852818057

UBND Xã Mỹ 
Trà

26/01/202
4 09:22:57

31/01/202
4 09:30:00

29/01/202
4 16:24:15

29/01/202
4 16:26:58

   

55 H20.32.26-2
40129-0040

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức TRẦN THANH 
DANH

TRẦN 
THANH 
DANH

số 61/6, 
Nguyễn Văn 
Dành, tổ 02, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0334419276

UBND Xã Mỹ 
Trà

29/01/202
4 14:13:35

01/02/202
4 14:15:00

29/01/202
4 16:25:33

29/01/202
4 16:27:24

   

56 H20.32.26-2
40129-0060

Đăng ký khai sinh trong 
nước cho ông/bà/tổ chức 
ĐỖ MINH TRIẾT, 
16/01/2024

ĐỖ THỊ KIM 
PHƯỢNG

số 41, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 
06, ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0388384007

UBND Xã Mỹ 
Trà

29/01/202
4 15:16:21

30/01/202
4 15:30:00

29/01/202
4 16:26:47

29/01/202
4 16:47:54

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

57 H20.32.26-2
40129-0068

Đăng ký kết hôn trong 
nước cho ông/bà/tổ chức 
HUỲNH VĂN MƯỜI

HUỲNH VĂN 
MƯỜI

số 884, 
Nguyễn Văn 
Dình, tổ 01, 
ấp 2, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0965976699

UBND Xã Mỹ 
Trà

29/01/202
4 15:45:30

30/01/202
4 15:45:00

29/01/202
4 16:28:24

29/01/202
4 16:48:26

   

58 H20.32.26-2
40130-0054

Cấp Bản sao trích lục hộ 
tịch (cấp xã) cho ông/bà/
tổ chức VO TẤN TÀI

VO THANH 
TAM

số 18, ấp 
Thanh Tiến, 
Xã Nhị Mỹ, 
Huyện Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0919623910

UBND Xã Mỹ 
Trà

30/01/202
4 15:04:56

31/01/202
4 15:15:00

30/01/202
4 15:54:54

30/01/202
4 15:58:05

   

59 H20.32.26-2
40131-0018

Cấp Bản sao trích lục hộ 
tịch (cấp xã) cho ông/bà/
tổ chức LÊ HUỲNH 
PHONG

LÊ HUỲNH 
PHONG

số 67/5, 
Nguyễn Huệ, 
tổ 17, khóm 
Mỹ Phú, 
Phường Mỹ 
Phú, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0326039300

UBND Xã Mỹ 
Trà

31/01/202
4 09:31:57

01/02/202
4 09:45:00

31/01/202
4 14:13:40

31/01/202
4 14:37:18

   

60 H20.32.26-2
40131-0043

Đăng ký khai tử trong nước 
cho ông/bà/tổ chức 
NGUYỄN VĂN HÙNG, 
01/01/1954

NGUYỄN HỒ 
VŨ

số 1294, Cái 
Môn, tổ 03, 
ấp 2, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0939596854

UBND Xã Mỹ 
Trà

31/01/202
4 13:59:04

01/02/202
4 14:00:00

31/01/202
4 15:04:16

31/01/202
4 15:10:04

   

61 H20.32.26-2
40201-0010

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/

PHẠM HỮU 
NGHĨA

ố 295, Quảng 
Khánh, tổ 19, 

UBND Xã Mỹ 
Trà

01/02/202
4 08:55:54

06/02/202
4 09:00:00

02/02/202
4 09:59:49

02/02/202
4 10:15:44

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

bà/tổ chức PHẠM HỮU 
NGHĨA

ấp 1,, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0372375023

62 H20.32.26-2
40201-0040

Đăng ký kết hôn trong 
nước cho ông/bà/tổ chức 
LÊ THANH SANG

LÊ THANH 
SANG

số 09, 
Mương Khai, 
tổ 08, ấp 1, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0779187209

UBND Xã Mỹ 
Trà

01/02/202
4 14:04:34

02/02/202
4 14:15:00

01/02/202
4 14:58:36

01/02/202
4 15:11:00

   

63 H20.32.26-2
40201-0045

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức VÕ THANH 
PHƯƠNG

VÕ THANH 
PHƯƠNG

số 156, 
Nguyễn Văn 
Dình, tổ 11, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0582117138

UBND Xã Mỹ 
Trà

01/02/202
4 14:25:28

06/02/202
4 14:30:00

02/02/202
4 11:11:39

02/02/202
4 14:10:46

   

64 H20.32.26-2
40202-0009

Đăng ký khai tử trong nước 
cho ông/bà/tổ chức BÙI 
PHỤC HẬU, 02/05/2006

TRẦN AN 
TOÀN

số 79, 
Nguyễn Văn 
Nhân, tổ 23, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0933884164

UBND Xã Mỹ 
Trà

02/02/202
4 08:56:33

05/02/202
4 09:00:00

02/02/202
4 11:12:18

02/02/202
4 14:11:07

   

65 H20.32.26-2
40202-0043

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức NGUYỄN THỊ 

NGUYỄN THỊ 
CẨM TIÊN

số 28, 
Nguyễn Văn 
Dành, tổ 02, 

UBND Xã Mỹ 
Trà

02/02/202
4 15:02:01

07/02/202
4 15:15:00

05/02/202
4 09:50:26

05/02/202
4 10:06:45

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

CẨM TIÊN ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0845488969

66 H20.32.26-2
40205-0056

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức VÕ THANH 
TUYỀN

VÕ THANH 
TUYỀN

Điện Biên 
Phủ, tổ 03, ấp 
1,, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0899047478

UBND Xã Mỹ 
Trà

05/02/202
4 14:16:11

15/02/202
4 14:30:00

06/02/202
4 08:54:27

06/02/202
4 09:27:38

   

67 H20.32.26-2
40205-0070

Đăng ký lại khai sinh trong 
nước cho ông/bà/tổ chức 
VÕ THỊ CẨM HẰNG

VÕ THỊ CẨM 
HẰNG

số 88, Quảng 
Khánh, tổ 19, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0934641541

UBND Xã Mỹ 
Trà

05/02/202
4 14:53:54

18/03/202
4 15:00:00

06/02/202
4 14:41:31

06/02/202
4 15:18:06

   

68 H20.32.26-2
40206-0030

Đăng ký kết hôn trong 
nước cho ông/bà/tổ chức 
NGUYỄN THANH PHÚC

NGUYỄN 
THANH 
PHÚC

tổ 14, ấp 1, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0973454607

UBND Xã Mỹ 
Trà

06/02/202
4 14:26:49

07/02/202
4 14:30:00

06/02/202
4 15:09:09

06/02/202
4 15:18:48

   

69 H20.32.26-2
40215-0017

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức NGUYỄN 
THANH HIỀN

NGUYỄN 
THANH HIỀN

Mương Khai, 
tổ 10, ấp 1, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 

UBND Xã Mỹ 
Trà

15/02/202
4 08:56:41

20/02/202
4 09:00:00

15/02/202
4 10:59:04

15/02/202
4 13:43:50

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

0939619030

70 H20.32.26-2
40215-0037

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức LÊ TẤN ĐẠT

LÊ TẤN ĐẠT Rạch Nhỏ,  
TỔ 18, ẤP 1, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0356045287

UBND Xã Mỹ 
Trà

15/02/202
4 10:32:04

20/02/202
4 10:45:00

15/02/202
4 15:19:01

15/02/202
4 15:43:13

   

71 H20.32.26-2
40216-0013

Cấp Bản sao trích lục hộ 
tịch (cấp xã) cho ông/bà/
tổ chức TRẦN THỊ KIM 
NGÂN

TRẦN THỊ 
KIM NGÂN

số 322, tổ 10, 
ấp Bình 
Trung,, Xã 
Bình Phước 
Xuân, Huyện 
Chợ Mới, 
Tỉnh An 
Giang; 
0792115013

UBND Xã Mỹ 
Trà

16/02/202
4 09:28:14

19/02/202
4 09:30:00

16/02/202
4 10:34:00

16/02/202
4 11:34:12

   

72 H20.32.26-2
40216-0091

Thay đổi, cải chính hộ tịch 
cho người chưa đủ 14 tuồi; 
bổ sung hộ tịch cho ông/
bà/tổ chức HỒ KIM LOAN

HỒ KIM 
LOAN

số 440, 
Phạm Thị 
Nhị, tổ 12, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0333259415

UBND Xã Mỹ 
Trà

16/02/202
4 16:24:37

21/02/202
4 16:30:00

19/02/202
4 10:49:17

19/02/202
4 10:49:29

   

73 H20.32.26-2
40220-0059

Đăng ký khai tử trong nước 
cho ông/bà/tổ chức 
NGUYỄN VĂN THÀNH

NGUYỄN 
HOÀNG 
NGỌC

số 835, Cái 
Môn, tổ 07, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0986548281

UBND Xã Mỹ 
Trà

20/02/202
4 10:52:13

21/02/202
4 11:00:00

20/02/202
4 11:18:23

20/02/202
4 13:47:38

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

74 H20.32.26-2
40220-0114

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức PHAN THÀNH 
TUẤN THANH

PHAN 
THÀNH 
TUẤN 
THANH

số 142, 
Quảng 
Khánh, tổ 23, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0359986883

UBND Xã Mỹ 
Trà

20/02/202
4 15:46:43

23/02/202
4 16:00:00

21/02/202
4 16:43:41

21/02/202
4 16:45:57

   

75 H20.32.26-2
40220-0120

Đăng ký khai tử trong nước 
cho ông/bà/tổ chức ĐẶNG 
THỊ NHEN, 01/01/1934

NGUYỄN 
THANH TỚI

Nguyễn Văn 
Dành, tổ 01, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0977881631

UBND Xã Mỹ 
Trà

20/02/202
4 15:58:46

21/02/202
4 16:00:00

21/02/202
4 09:58:54

21/02/202
4 10:02:42

   

76 H20.32.26-2
40221-0021

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức TRẦN THỊ KIỀU 
TIÊN

TRẦN THỊ 
KIỀU TIÊN

số 05, Lê Văn 
Ngạn, tổ 08, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0986748007

UBND Xã Mỹ 
Trà

21/02/202
4 09:15:43

26/02/202
4 09:15:00

22/02/202
4 09:57:06

22/02/202
4 11:18:33

   

77 H20.32.26-2
40222-0039

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức PHAN THỊ 
KIỀU SEN

PHAN THỊ 
KIỀU SEN

số 112, Lê 
Duẩn, tổ 39, 
Mỹ Tây, 
Phường Mỹ 
Phú, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0983573064

UBND Xã Mỹ 
Trà

22/02/202
4 09:46:24

27/02/202
4 10:00:00

22/02/202
4 10:53:18

22/02/202
4 16:30:38

   

78 H20.32.26-2
40222-0047

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/

LÊ THỊ 
HƯƠNG

số 316, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 

UBND Xã Mỹ 
Trà

22/02/202
4 10:27:12

27/02/202
4 10:30:00

22/02/202
4 14:57:15

22/02/202
4 16:31:15

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

bà/tổ chức LÊ THỊ HƯƠNG 02, ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0812191957

79 H20.32.26-2
40222-0131

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức ĐINH VĂN 
SÁNG

ĐINH VĂN 
SÁNG

số 44, 
Mương Khai, 
tổ 11, ấp 1, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0939937587

UBND Xã Mỹ 
Trà

22/02/202
4 16:22:53

27/02/202
4 16:30:00

26/02/202
4 07:32:48

26/02/202
4 07:55:49

   

80 H20.32.26-2
40223-0047

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức LÊ THỊ HƯƠNG

LÊ THỊ 
HƯƠNG

số 316, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 
02, ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0812191957

UBND Xã Mỹ 
Trà

23/02/202
4 14:02:29

28/02/202
4 14:15:00

26/02/202
4 07:28:57

26/02/202
4 07:56:25

   

81 H20.32.26-2
40223-0051

Đăng ký khai tử trong nước 
cho ông/bà/tổ chức 
DƯƠNG THỊ LANH

TRẦN 
QUANG 
SANG

tổ 10, ấp 1, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0939613797

UBND Xã Mỹ 
Trà

23/02/202
4 14:23:24

26/02/202
4 14:30:00

26/02/202
4 07:27:50

26/02/202
4 07:57:20

   

82 H20.32.26-2
40223-0063

Đăng ký lại khai sinh trong 
nước cho ông/bà/tổ chức 
TRẦN THANH HÙNG

TRẦN 
THANH 
HÙNG

số 206, 
Phạm Thị 
Nhị, tổ 15, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 

UBND Xã Mỹ 
Trà

23/02/202
4 15:05:33

01/03/202
4 15:15:00

26/02/202
4 11:03:05

26/02/202
4 11:11:37

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0768052780

83 H20.32.26-2
40223-0065

Đăng ký lại khai sinh trong 
nước cho ông/bà/tổ chức 
TRẦN THỊ XUÂN OANH

TRẦN THỊ 
XUÂN OANH

Phạm Thị 
Nhị, tổ 13, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0357825081

UBND Xã Mỹ 
Trà

23/02/202
4 15:07:45

01/03/202
4 15:15:00

26/02/202
4 11:03:54

26/02/202
4 11:12:29

   

84 H20.32.26-2
40226-0023

Cấp Bản sao trích lục hộ 
tịch (cấp xã) cho ông/bà/
tổ chức TRẦN MINH 
PHỤNG

TRẦN MINH 
PHỤNG

số 208, 
Phạm Thị 
Nhị, tổ 15, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0984752688

UBND Xã Mỹ 
Trà

26/02/202
4 08:35:38

27/02/202
4 08:45:00

26/02/202
4 11:04:45

26/02/202
4 11:13:07

   

85 H20.32.26-2
40226-0107

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức NGUYỄN THÁI 
VỸ KIỆT, 09/05/1996

THÁI THỊ 
NGỌC

số 489, Cái 
Môn, tổ 06, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0773728098

UBND Xã Mỹ 
Trà

26/02/202
4 15:54:34

29/02/202
4 16:00:00

27/02/202
4 16:27:58

27/02/202
4 16:49:30

   

86 H20.32.26-2
40227-0005

Đăng ký kết hôn trong 
nước cho ông/bà/tổ chức 
TRẦN THÀNH TUÂN

TRẦN 
THÀNH 
TUÂN

Số 206, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 
04, ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 

UBND Xã Mỹ 
Trà

27/02/202
4 08:38:13

28/02/202
4 08:45:00

27/02/202
4 14:26:26

27/02/202
4 14:37:01

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0856003136

87 H20.32.26-2
40227-0057

Đăng ký kết hôn trong 
nước cho ông/bà/tổ chức 
DƯƠNG THÀNH TÚC

DƯƠNG 
THÀNH TÚC

Số 538, 
Phạm Thị 
Nhị, tổ 12, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0917260403

UBND Xã Mỹ 
Trà

27/02/202
4 14:30:32

28/02/202
4 14:30:00

27/02/202
4 16:03:43

27/02/202
4 16:50:10

   

88 H20.32.26-2
40227-0058

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức TRƯƠNG THỊ 
BÉ

TRƯƠNG THỊ 
BÉ

số 47, Trịnh 
Thị Cánh, tổ 
06, ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0856003136

UBND Xã Mỹ 
Trà

27/02/202
4 14:37:15

01/03/202
4 14:45:00

27/02/202
4 16:04:53

27/02/202
4 16:50:40

   

89 H20.32.26-2
40227-0060

Cấp Bản sao trích lục hộ 
tịch (cấp xã) cho ông/bà/
tổ chức NGUYỄN THỊ 
KHÁNH VY

NGUYỄN THỊ 
KHÁNH VY

số 269, Hùng 
Vương, 
Phường 2, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0974624775

UBND Xã Mỹ 
Trà

27/02/202
4 14:44:17

28/02/202
4 14:45:00

27/02/202
4 16:06:18

27/02/202
4 16:51:15

   

90 H20.32.26-2
40228-0040

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức NGUYỄN 
THÀNH ĐẠT, 12/02/1996

NGUYỄN KIM 
PHƯỢNG

số 952, Cái 
Môn, tổ 05, 
ấp 2, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 

UBND Xã Mỹ 
Trà

28/02/202
4 09:49:57

04/03/202
4 10:00:00

28/02/202
4 14:37:20

28/02/202
4 14:58:01

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

0967393521

91 H20.32.26-2
40228-0053

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức NGUYỄN VĂN 
ĐỨC

NGUYỄN 
VĂN ĐỨC

Nguyễn Văn 
Dình, tổ 01, 
ấp 2, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0796968162

UBND Xã Mỹ 
Trà

28/02/202
4 10:26:10

04/03/202
4 10:30:00

28/02/202
4 14:38:21

28/02/202
4 14:59:11

   

92 H20.32.26-2
40228-0058

Đăng ký kết hôn trong 
nước cho ông/bà/tổ chức 
NGUYỄN VĂN KHÔI

NGUYỄN 
VĂN KHÔI

Phạm Văn 
Thưởng, tổ 
05, ấp 2, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0706947805

UBND Xã Mỹ 
Trà

28/02/202
4 11:01:02

29/02/202
4 11:15:00

28/02/202
4 14:40:35

28/02/202
4 15:01:35

   

93 H20.32.26-2
40228-0091

Đăng ký nhận cha, mẹ, con 
trong nước cho ông/bà/tổ 
chức DƯƠNG THÀNH TÚC

DƯƠNG 
THÀNH TÚC

Số 538, 
Phạm Thị 
Nhị, tổ 12, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0917260403

UBND Xã Mỹ 
Trà

28/02/202
4 16:26:30

04/03/202
4 16:30:00

29/02/202
4 10:54:44

29/02/202
4 11:00:26

   

94 H20.32.26-2
40229-0002

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức NGUYỄN THỊ 
DIỄM THÚY

NGUYỄN THỊ 
DIỄM THÚY

số 498, 
Phạm Thị 
Nhị, tổ 12, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0939206566

UBND Xã Mỹ 
Trà

29/02/202
4 07:43:25

05/03/202
4 07:45:00

29/02/202
4 10:55:18

29/02/202
4 10:58:27

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

95 H20.32.26-2
40301-0081

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức LÊ THỊ KIM 
TUYỀN

LÊ THỊ KIM 
TUYỀN

số 47, Quảng 
Khánh, tổ 19, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0988635177

UBND Xã Mỹ 
Trà

01/03/202
4 16:32:46

06/03/202
4 16:45:00

04/03/202
4 15:56:07

04/03/202
4 16:58:53

   

96 H20.32.26-2
40301-0082

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức LÊ THỊ KIM 
TUYỀN

LÊ THỊ KIM 
TUYỀN

số 47, Quảng 
Khánh, tổ 19, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0988635177

UBND Xã Mỹ 
Trà

01/03/202
4 16:33:03

06/03/202
4 16:45:00

04/03/202
4 15:56:52

04/03/202
4 16:59:24

   

97 H20.32.26-2
40304-0016

Đăng ký khai tử trong nước 
cho ông/bà/tổ chức NGÔ 
VĂN THÁI

NGÔ THỊ 
DUYÊN

số 51, 
Nguyễn Văn 
Dành, tổ 02, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0762967599

UBND Xã Mỹ 
Trà

04/03/202
4 08:57:24

05/03/202
4 09:00:00

04/03/202
4 15:57:29

04/03/202
4 17:00:03

   

98 H20.32.26-2
40304-0019

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức TRẦN THỊ BÉ 
THÌ

TRẦN THỊ BÉ 
THÌ

Phạm Văn 
Thưởng, tổ 
06, ấp 2, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0989208323

UBND Xã Mỹ 
Trà

04/03/202
4 09:02:40

07/03/202
4 09:15:00

04/03/202
4 15:58:10

04/03/202
4 17:00:37

   

99 H20.32.26-2
40304-0022

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/

TRẦN THỊ 
PHƯƠNG

số 14, 
Nguyễn Văn 

UBND Xã Mỹ 
Trà

04/03/202
4 09:12:57

07/03/202
4 09:15:00

04/03/202
4 15:58:46

04/03/202
4 17:01:08

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

bà/tổ chức TRẦN THỊ 
PHƯƠNG

Nhân, tổ 23, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0901211461

10
0

H20.32.26-2
40304-0028

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức NGÔ THỊ NÊN

NGÔ THỊ 
NÊN

số 380/1, 
Nguyễn Văn 
Dình, tổ 12, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0386705581

UBND Xã Mỹ 
Trà

04/03/202
4 09:26:07

07/03/202
4 09:30:00

04/03/202
4 15:59:57

04/03/202
4 16:58:12

   

10
1

H20.32.26-2
40304-0064

Đăng ký khai tử trong nước 
cho ông/bà/tổ chức 
NGUYỄN VĂN LẠC, 
01/01/1960

NGUYỄN THỊ 
MƯỜI

số 1547, Cái 
Môn, tổ 02, 
ấp 2, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0393955032

UBND Xã Mỹ 
Trà

04/03/202
4 10:56:28

05/03/202
4 11:00:00

04/03/202
4 15:59:22

04/03/202
4 16:56:29

   

10
2

H20.32.26-2
40304-0107

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức NGUYỄN THÙY 
LINH

NGUYỄN 
THÙY LINH

số 259, 
Phạm Văn 
Thưởng, tổ 
06, ấp 2, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0772008431

UBND Xã Mỹ 
Trà

04/03/202
4 15:07:21

07/03/202
4 15:15:00

04/03/202
4 16:53:33

04/03/202
4 17:01:37

   

10
3

H20.32.26-2
40305-0034

Đăng ký kết hôn trong 
nước cho ông/bà/tổ chức 

LÊ NGỌC 
THÚY VY

Số 95, Đặng 
Văn Nghĩa, tổ 

UBND Xã Mỹ 
Trà

05/03/202
4 10:07:42

06/03/202
4 10:15:00

05/03/202
4 16:39:41

05/03/202
4 16:47:23

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

LÊ NGỌC THÚY VY 08, ấp 3, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0336906427

10
4

H20.32.26-2
40306-0040

Đăng ký kết hôn trong 
nước cho ông/bà/tổ chức 
PHẠM VĂN TÙNG NHẤT

PHẠM VĂN 
TÙNG NHẤT

số 748, 
Nguyễn Văn 
Dình, tổ 01, 
ấp 2,, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0939214023

UBND Xã Mỹ 
Trà

06/03/202
4 09:48:28

07/03/202
4 10:00:00

06/03/202
4 15:00:46

06/03/202
4 15:23:58

   

10
5

H20.32.26-2
40306-0058

Đăng ký kết hôn trong 
nước cho ông/bà/tổ chức 
VÕ THANH HÙNG

VÕ THANH 
HÙNG

SỐ NHÀ 183, 
ĐƯỜNG 
TRỊNH THỊ 
CÁNH, TỔ 4, 
ẤP 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0909569969

UBND Xã Mỹ 
Trà

06/03/202
4 11:50:47

07/03/202
4 13:30:00

07/03/202
4 09:36:06

07/03/202
4 10:22:48

   

10
6

H20.32.26-2
40306-0086

Đăng ký khai tử trong nước 
cho ông/bà/tổ chức 
NGUYỄN VĂN SANG, 
16/04/1963

NGUYỄN 
HIẾU THIÊN

số 239/1, 
Quảng 
Khánh, tổ 19, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0915490966

UBND Xã Mỹ 
Trà

06/03/202
4 15:25:16

07/03/202
4 15:30:00

07/03/202
4 09:36:57

07/03/202
4 14:33:02

   

10 H20.32.26-2 Đăng ký kết hôn trong NGUYỄN Ông Hoành, UBND Xã Mỹ 07/03/202 08/03/202 07/03/202 07/03/202    



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

7 40307-0006 nước cho ông/bà/tổ chức 
NGUYỄN VĂN VINH

VĂN VINH tổ 04, ấp 1, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0335847877

Trà 4 08:25:23 4 08:30:00 4 15:42:23 4 16:00:14

10
8

H20.32.26-2
40307-0046

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức LÊ TIẾT 
THÔNG

LÊ TIẾT 
THÔNG

số 64, Trần 
Văn Phụng, 
tổ 08, ấp 3, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0348907090

UBND Xã Mỹ 
Trà

07/03/202
4 10:52:54

12/03/202
4 11:00:00

07/03/202
4 15:43:33

07/03/202
4 16:01:14

   

10
9

H20.32.26-2
40307-0076

Cấp Bản sao trích lục hộ 
tịch (cấp xã) cho ông/bà/
tổ chức HUỲNH HỒNG 
HƯNG

HUỲNH 
HỒNG HƯNG

số 239, ấp 
Long Phú,, 
Xã Hòa Long, 
Huyện Lai 
Vung, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0909522299

UBND Xã Mỹ 
Trà

07/03/202
4 15:34:22

08/03/202
4 15:45:00

07/03/202
4 16:02:03

08/03/202
4 07:30:53

   

11
0

H20.32.26-2
40307-0077

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức LÊ VĂN BÉ

LÊ VĂN BÉ số 445, Điện 
Biên Phủ, tổ 
01, ấp 1, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0785551963

UBND Xã Mỹ 
Trà

07/03/202
4 15:34:58

12/03/202
4 15:45:00

07/03/202
4 16:50:35

08/03/202
4 07:31:59

   

11
1

H20.32.26-2
40308-0027

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức LÊ THỊ CẨM 
VÂN

LÊ THỊ CẨM 
VÂN

số 123, 
Quảng 
Khánh, tổ 19, 
ấp 1, Xã Mỹ 

UBND Xã Mỹ 
Trà

08/03/202
4 09:08:28

13/03/202
4 09:15:00

08/03/202
4 16:34:38

08/03/202
4 16:37:48

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0392907316

11
2

H20.32.26-2
40311-0028

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức NGUYỄN THỊ 
NGỌC HUYỀN

NGUYỄN THỊ 
NGỌC 
HUYỀN

số 486, 
Nguyễn Văn 
Dình, tổ 13, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0799624813

UBND Xã Mỹ 
Trà

11/03/202
4 09:13:46

14/03/202
4 09:15:00

11/03/202
4 16:13:56

11/03/202
4 16:24:28

   

11
3

H20.32.26-2
40311-0051

Cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho ông/
bà/tổ chức NGUYỄN THỊ 
HOÀI SƯƠNG

NGUYỄN THỊ 
HOÀI SƯƠNG

số 72, 
Nguyễn Văn 
Dành, tổ 01, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0912719255

UBND Xã Mỹ 
Trà

11/03/202
4 10:28:14

14/03/202
4 10:30:00

12/03/202
4 15:51:52

12/03/202
4 15:55:42

   

11
4

H20.32.26-2
40311-0103

Đăng ký kết hôn trong 
nước cho ông/bà/tổ chức 
ĐẶNG VĂN DƯƠNG

ĐẶNG VĂN 
DƯƠNG

Nguyễn Văn 
Dành, tổ 01, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0772119452

UBND Xã Mỹ 
Trà

11/03/202
4 15:43:01

12/03/202
4 15:45:00

12/03/202
4 09:09:58

12/03/202
4 11:02:18

   

11
5

H20.32.26-2
40311-0106

Cấp Bản sao trích lục hộ 
tịch (cấp xã) cho ông/bà/
tổ chức NGUYỄN NGỌC 
PHƯƠNG TUYỀN, 
24/03/2007

VƯƠNG THỊ 
BẾ NGỌC

tỉnh Lộ 846, 
tổ 22, ấp 4, 
Xã Ba Sao, 
Huyện Cao 
Lãnh, Tỉnh 

UBND Xã Mỹ 
Trà

11/03/202
4 15:50:58

12/03/202
4 16:00:00

11/03/202
4 17:01:21

11/03/202
4 17:18:52

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

Đồng Tháp; 
0907397876

11
6

H20.32.26-2
40312-0057

Cấp Bản sao trích lục hộ 
tịch (cấp xã) cho ông/bà/
tổ chức VÕ THANH CAO

VÕ THANH 
CAO

số 608, Điện 
Biên Phủ, tổ 
03, ấp 1, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0902858018

UBND Xã Mỹ 
Trà

12/03/202
4 15:05:19

13/03/202
4 15:15:00

12/03/202
4 15:52:45

12/03/202
4 15:56:28

   

11
7

H20.32.26-2
40313-0009

Đăng ký kết hôn trong 
nước cho ông/bà/tổ chức 
NGUYỄN MINH TÂM

NGUYỄN 
MINH TÂM

Số 212, 
Phạm Thị 
Nhị, tổ 15, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0979917706

UBND Xã Mỹ 
Trà

13/03/202
4 09:06:17

14/03/202
4 09:15:00

13/03/202
4 10:15:24

13/03/202
4 10:17:59

   

11
8

H20.32.26-2
40313-0022

Cấp Bản sao trích lục hộ 
tịch (cấp xã) cho ông/bà/
tổ chức NGUYỄN MINH 
TÂM

NGUYỄN 
MINH TÂM

Số 212, 
Phạm Thị 
Nhị, tổ 15, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0979917706

UBND Xã Mỹ 
Trà

13/03/202
4 09:41:01

14/03/202
4 09:45:00

13/03/202
4 10:15:49

13/03/202
4 10:18:35

   

Đất  đai ( 40 ) 

1 H20.32.26-2
31215-0021

Cấp lại Giấy chứng nhận 
hoặc cấp lại Trang bổ sung 
của Giấy chứng nhận do bị 
mất cho ông/bà/tổ chức 
Trần Thị Ngọc Hân

TRẦN THỊ 
NGỌC HÂN

PG 2 - 21, 
khu Vincom 
shopouse, tổ 
03, khóm 1, 
Phường 1, 

UBND Xã Mỹ 
Trà

15/12/202
3 13:43:34

08/01/202
4 13:45:00

04/01/202
4 16:04:42

04/01/202
4 16:08:22

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0918331990

2 H20.32.26-2
31218-0012

Xác nhận hộ gia đình, cá 
nhân trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp có nguồn thu 
nhập ổn định từ sản xuất 
nông nghiệp theo Điều 3 
của Thông tư số 33/2017/
TT-BTNMT ngày 
29/9/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. cho 
ông/bà/tổ chức NGUYỄN 
THỊ NGỌC HOA

NGUYỄN THỊ 
NGỌC HOA

đường 
Quảng 
Khánh, TỔ 
10, ẤP 1, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0849922692

UBND Xã Mỹ 
Trà

18/12/202
3 08:19:21

20/12/202
3 08:30:00

18/12/202
3 10:56:31

18/12/202
3 13:55:28

   

3 H20.32.26-2
31218-0093

Xác nhận tiếp tục sử dụng 
đất nông nghiệp của hộ 
gia đình, cá nhân khi hết 
hạn sử dụng đất. cho ông/
bà/tổ chức ĐỖ VĂN NÔ

ĐỖ VĂN NÔ số 1040, Cái 
Môn, tổ 06, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0972718456

UBND Xã Mỹ 
Trà

18/12/202
3 13:42:00

21/12/202
3 13:45:00

20/12/202
3 08:15:28

20/12/202
3 10:56:08

   

4 H20.32.26-2
31218-0125

Xác nhận hộ gia đình, cá 
nhân trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp có nguồn thu 
nhập ổn định từ sản xuất 
nông nghiệp theo Điều 3 
của Thông tư số 33/2017/
TT-BTNMT ngày 
29/9/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. cho 
ông/bà/tổ chức Dương 
Ngọc Duy

DƯƠNG 
NGỌC DUY

số 1017, 
Nguyễn Văn 
Dình, tổ 01, 
ấp 2, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0907590059

UBND Xã Mỹ 
Trà

18/12/202
3 15:30:45

20/12/202
3 15:30:00

20/12/202
3 08:17:27

20/12/202
3 10:49:33

   

5 H20.32.26-2 Xác nhận hộ gia đình, cá DƯƠNG số 1017, UBND Xã Mỹ 18/12/202 20/12/202 20/12/202 20/12/202    



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

31218-0126 nhân trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp có nguồn thu 
nhập ổn định từ sản xuất 
nông nghiệp theo Điều 3 
của Thông tư số 33/2017/
TT-BTNMT ngày 
29/9/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. cho 
ông/bà/tổ chức Nguyễn 
Thị Huệ

NGỌC DUY Nguyễn Văn 
Dình, tổ 01, 
ấp 2, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0907590059

Trà 3 15:32:52 3 15:45:00 3 08:21:02 3 10:48:00

6 H20.32.26-2
31219-0106

Xác nhận tiếp tục sử dụng 
đất nông nghiệp của hộ 
gia đình, cá nhân khi hết 
hạn sử dụng đất đối với 
trường hợp có nhu cầu cho 
ông/bà/tổ chức NGUYỄN 
BẠCH ĐƯỜNG

NGUYỄN 
BẠCH 
ĐƯỜNG

ấp 3, Xã Ba 
Sao, Huyện 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0939859529

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/12/202
3 16:29:49

26/12/202
3 16:30:00

20/12/202
3 08:10:45

20/12/202
3 10:54:17

   

7 H20.32.26-2
31228-0008

Xác nhận tiếp tục sử dụng 
đất nông nghiệp của hộ 
gia đình, cá nhân khi hết 
hạn sử dụng đất đối với 
trường hợp có nhu cầu cho 
ông/bà/tổ chức NGUYỄN 
VĂN SƠN

NGUYỄN 
VĂN SƠN

Nguyễn Văn 
Sớm, tổ 10, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0393191049

UBND Xã Mỹ 
Trà

28/12/202
3 08:43:53

05/01/202
4 08:45:00

28/12/202
3 10:36:53

28/12/202
3 10:55:28

   

8 H20.32.26-2
31228-0043

Xác nhận hộ gia đình, cá 
nhân trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp có nguồn thu 
nhập ổn định từ sản xuất 
nông nghiệp theo Điều 3 
của Thông tư số 33/2017/
TT-BTNMT ngày 
29/9/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. cho 
ông/bà/tổ chức NGUYỄN 
HỒNG ĐÀO

NGUYỄN 
HỒNG ĐÀO

số 690,  
Nguyễn Thái 
Học, Tổ 6. 
Khóm Thuận 
An, Phường 
Hoà Thuận, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0976468643

UBND Xã Mỹ 
Trà

28/12/202
3 15:48:34

02/01/202
4 16:00:00

29/12/202
3 08:37:07

29/12/202
3 08:38:29

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

9 H20.32.26-2
31229-0026

Xác nhận hộ gia đình, cá 
nhân trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp có nguồn thu 
nhập ổn định từ sản xuất 
nông nghiệp theo Điều 3 
của Thông tư số 33/2017/
TT-BTNMT ngày 
29/9/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. cho 
ông/bà/tổ chức LÊ THỊ BÉ 
BA

LÊ THỊ BÉ BA số 141, Điện 
Biên Phủ, tổ 
41, khóm Mỹ 
Tây, Phường 
Mỹ Phú, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0364444008

UBND Xã Mỹ 
Trà

29/12/202
3 11:13:19

03/01/202
4 11:15:00

29/12/202
3 14:01:27

29/12/202
3 15:26:55

   

10 H20.32.26-2
40105-0057

Xác nhận hộ gia đình, cá 
nhân trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp có nguồn thu 
nhập ổn định từ sản xuất 
nông nghiệp theo Điều 3 
của Thông tư số 33/2017/
TT-BTNMT ngày 
29/9/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. cho 
ông/bà/tổ chức HUỲNH 
THỊ TUYẾT OANH

HUỲNH THỊ 
TUYẾT 
OANH

số 13, 
Nguyễn Văn 
Trổi, tổ 28, 
khóm 3, 
Phường 2, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0919099086

UBND Xã Mỹ 
Trà

05/01/202
4 11:27:40

09/01/202
4 11:30:00

05/01/202
4 15:50:02

05/01/202
4 16:22:13

   

11 H20.32.26-2
40108-0014

Xác nhận tiếp tục sử dụng 
đất nông nghiệp của hộ 
gia đình, cá nhân khi hết 
hạn sử dụng đất đối với 
trường hợp có nhu cầu cho 
ông/bà/tổ chức NGUYỄN 
THỊ KIM OANH

LÊ VĂN 
HOÀNG

số 09, Bà 
Triệu, tổ 61, 
khóm 4, 
Phường 2, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0918716445

UBND Xã Mỹ 
Trà

08/01/202
4 08:25:08

15/01/202
4 08:30:00

08/01/202
4 10:46:08

08/01/202
4 11:00:16

   

12 H20.32.26-2
40117-0003

Xác nhận hộ gia đình, cá 
nhân trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp có nguồn thu 
nhập ổn định từ sản xuất 
nông nghiệp theo Điều 3 

PHẠM 
THÀNH ĐẠT

số 336, 
Quảng 
Khánh, tổ 11, 
ấp 2, Xã Mỹ 
Trà, Thành 

UBND Xã Mỹ 
Trà

17/01/202
4 07:53:47

19/01/202
4 08:00:00

17/01/202
4 09:05:10

17/01/202
4 09:16:29

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

của Thông tư số 33/2017/
TT-BTNMT ngày 
29/9/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. cho 
ông/bà/tổ chức PHẠM 
THÀNH ĐẠT

phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0338111863

13 H20.32.26-2
40117-0020

Xác nhận hộ gia đình, cá 
nhân trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp có nguồn thu 
nhập ổn định từ sản xuất 
nông nghiệp theo Điều 3 
của Thông tư số 33/2017/
TT-BTNMT ngày 
29/9/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. cho 
ông/bà/tổ chức BÙI THỊ 
MỘNG THU

BÙI THỊ 
MỘNG THU

số 01, 
Nguyễn Văn 
Thảo, tổ 08, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0939768296

UBND Xã Mỹ 
Trà

17/01/202
4 09:12:06

19/01/202
4 09:15:00

17/01/202
4 10:12:14

17/01/202
4 10:13:54

   

14 H20.32.26-2
40118-0032

Xác nhận hộ gia đình, cá 
nhân trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp có nguồn thu 
nhập ổn định từ sản xuất 
nông nghiệp theo Điều 3 
của Thông tư số 33/2017/
TT-BTNMT ngày 
29/9/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. cho 
ông/bà/tổ chức DƯƠNG 
THỊ KIỀU PHƯƠNG

PHAN THỊ 
THÚY HẰNG

528, Phạm 
Văn Thưởng, 
tổ 05, ấp 2, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0342648118

UBND Xã Mỹ 
Trà

18/01/202
4 14:09:40

22/01/202
4 14:15:00

19/01/202
4 09:30:04

19/01/202
4 09:44:07

   

15 H20.32.26-2
40118-0044

Xác nhận tiếp tục sử dụng 
đất nông nghiệp của hộ 
gia đình, cá nhân khi hết 
hạn sử dụng đất. cho ông/
bà/tổ chức Đỗ Ngọc 
Lượng

ĐỖ NGỌC 
LƯỢNG

số 1550, 
Nguyễn Văn 
Sớm, tổ 11, 
ấp 1, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 

UBND Xã Mỹ 
Trà

18/01/202
4 15:01:13

23/01/202
4 15:15:00

22/01/202
4 07:38:50

22/01/202
4 07:44:42

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

0394866848

16 H20.32.26-2
40119-0016

Xác nhận hộ gia đình, cá 
nhân trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp có nguồn thu 
nhập ổn định từ sản xuất 
nông nghiệp theo Điều 3 
của Thông tư số 33/2017/
TT-BTNMT ngày 
29/9/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. cho 
ông/bà/tổ chức LÊ THỊ 
NGA

NGUYỄN 
HIẾU NHÂN

số 110, 
Nguyễn Văn 
Tre, ấp 3, Xã 
Mỹ Tân, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0939360974

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/01/202
4 09:44:22

23/01/202
4 09:45:00

19/01/202
4 10:23:10

19/01/202
4 10:25:53

   

17 H20.32.26-2
40119-0031

Cấp lại Giấy chứng nhận 
hoặc cấp lại Trang bổ sung 
của Giấy chứng nhận do bị 
mất cho ông/bà/tổ chức 
PHẠM THỊ XUÂN, 1978

LÊ THỊ THẢO Trần Hưng 
Đạo, tổ 38, 
khóm 4, 
Phường 1, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0979534711

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/01/202
4 14:16:42

16/02/202
4 14:30:00

15/02/202
4 16:06:30

16/02/202
4 08:05:05

   

18 H20.32.26-2
40119-0040

Xác nhận hộ gia đình, cá 
nhân trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp có nguồn thu 
nhập ổn định từ sản xuất 
nông nghiệp theo Điều 3 
của Thông tư số 33/2017/
TT-BTNMT ngày 
29/9/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. cho 
ông/bà/tổ chức ĐINH VĂN 
LÀNH

ĐINH VĂN 
LÀNH

Điện Biên 
Phủ, tổ 01, ấp 
1, Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0354907636

UBND Xã Mỹ 
Trà

19/01/202
4 15:46:12

23/01/202
4 16:00:00

22/01/202
4 09:30:58

22/01/202
4 09:33:41

   

19 H20.32.26-2
40125-0029

Xác nhận hộ gia đình, cá 
nhân trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp có nguồn thu 
nhập ổn định từ sản xuất 

LÊ THỊ 
HƯƠNG

số 1084, Cái 
Tôm, tổ 25, 
khóm 3, Xã 
Mỹ Trà, 

UBND Xã Mỹ 
Trà

25/01/202
4 11:00:28

29/01/202
4 11:00:00

25/01/202
4 14:28:51

25/01/202
4 14:30:52

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

nông nghiệp theo Điều 3 
của Thông tư số 33/2017/
TT-BTNMT ngày 
29/9/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. cho 
ông/bà/tổ chức TRẦN 
VĂN NGUYÊN

Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0782816608

20 H20.32.26-2
40125-0062

Xác nhận hộ gia đình, cá 
nhân trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp có nguồn thu 
nhập ổn định từ sản xuất 
nông nghiệp theo Điều 3 
của Thông tư số 33/2017/
TT-BTNMT ngày 
29/9/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. cho 
ông/bà/tổ chức CAO THỊ 
ÚT

CAO THỊ ÚT số 1140, 
Nguyễn Văn 
Dình, tổ 01, 
ấp 2, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0939648593

UBND Xã Mỹ 
Trà

25/01/202
4 15:52:09

29/01/202
4 16:00:00

25/01/202
4 16:56:31

26/01/202
4 07:29:30

   

21 H20.32.26-2
40130-0014

Xác nhận hộ gia đình, cá 
nhân trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp có nguồn thu 
nhập ổn định từ sản xuất 
nông nghiệp theo Điều 3 
của Thông tư số 33/2017/
TT-BTNMT ngày 
29/9/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. cho 
ông/bà/tổ chức LÊ VĂN 
CHINH

TĂNG HỒNG 
KHẢI

số 95, Ngô 
Quyền, khóm 
Mỹ Hưng, 
Phường 3, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0982593036

UBND Xã Mỹ 
Trà

30/01/202
4 09:32:45

01/02/202
4 09:45:00

30/01/202
4 14:40:36

30/01/202
4 15:04:35

   

22 H20.32.26-2
40131-0042

Xác nhận hộ gia đình, cá 
nhân trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp có nguồn thu 
nhập ổn định từ sản xuất 
nông nghiệp theo Điều 3 
của Thông tư số 33/2017/
TT-BTNMT ngày 

NGUYỄN 
TÂM

số 96, Trần 
Văn Phụng, 
tổ 08, ấp 3, 
Xã Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 

UBND Xã Mỹ 
Trà

31/01/202
4 13:58:19

02/02/202
4 14:00:00

31/01/202
4 15:03:36

31/01/202
4 15:08:21

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

29/9/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. cho 
ông/bà/tổ chức NGUYỄN 
TÂM

Tháp; 
0918667787

23 H20.32.26-2
40131-0056

Xác nhận tiếp tục sử dụng 
đất nông nghiệp của hộ 
gia đình, cá nhân khi hết 
hạn sử dụng đất đối với 
trường hợp có nhu cầu cho 
ông/bà/tổ chức NGUYỄN 
THỊ THỌ MỸ

NGUYỄN 
VĂN SÁU

số 115, Kinh 
Đạo Nằm, tổ 
22, khóm 3, 
Phường 11, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0388513271

UBND Xã Mỹ 
Trà

31/01/202
4 14:48:36

07/02/202
4 15:00:00

31/01/202
4 16:24:40

31/01/202
4 16:26:08

   

24 H20.32.26-2
40205-0006

Xác nhận hộ gia đình, cá 
nhân trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp có nguồn thu 
nhập ổn định từ sản xuất 
nông nghiệp theo Điều 3 
của Thông tư số 33/2017/
TT-BTNMT ngày 
29/9/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. cho 
ông/bà/tổ chức ĐỖ VĂN 
NÔ

LÊ THỊ 
THANH 
THANH

Lê Hồng 
Phong, tổ 25, 
khóm 2, 
Phường 1, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0911798398

UBND Xã Mỹ 
Trà

05/02/202
4 08:14:03

07/02/202
4 08:15:00

05/02/202
4 09:51:13

05/02/202
4 10:07:30

   

25 H20.32.26-2
40205-0008

Xác nhận tiếp tục sử dụng 
đất nông nghiệp của hộ 
gia đình, cá nhân khi hết 
hạn sử dụng đất đối với 
trường hợp có nhu cầu cho 
ông/bà/tổ chức ĐỖ HỮU 
TÀI

LÊ THỊ 
THANH 
THANH

Lê Hồng 
Phong, tổ 25, 
khóm 2 
Phường 1, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0911798398

UBND Xã Mỹ 
Trà

05/02/202
4 08:17:49

19/02/202
4 08:30:00

05/02/202
4 09:52:05

05/02/202
4 10:08:14

   

26 H20.32.26-2
40215-0011

Xác nhận hộ gia đình, cá 
nhân trực tiếp sản xuất 

NGUYỄN 
NGỌC THIỆN

số 580, 
Nguyễn Thái 

UBND Xã Mỹ 
Trà

15/02/202
4 08:33:26

19/02/202
4 08:45:00

15/02/202
4 10:58:13

15/02/202
4 13:43:10

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

nông nghiệp có nguồn thu 
nhập ổn định từ sản xuất 
nông nghiệp theo Điều 3 
của Thông tư số 33/2017/
TT-BTNMT ngày 
29/9/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. cho 
ông/bà/tổ chức NGUYỄN 
NGỌC THIỆN

Học, tổ 14, 
Thuận Phú, 
Phường Hoà 
Thuận, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0345330461

27 H20.32.26-2
40220-0062

Xác nhận hộ gia đình, cá 
nhân trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp có nguồn thu 
nhập ổn định từ sản xuất 
nông nghiệp theo Điều 3 
của Thông tư số 33/2017/
TT-BTNMT ngày 
29/9/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. cho 
ông/bà/tổ chức PHẠM THỊ 
KIM NGÂN

NGUYỄN 
THÀNH 
ĐƯỢC

số 395/3, 
Điện Biên 
Phủ, tổ 60, 
Khóm Mỹ 
Thuận, 
Phường Mỹ 
Phú, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0939999894

UBND Xã Mỹ 
Trà

20/02/202
4 11:05:14

22/02/202
4 11:15:00

21/02/202
4 09:58:16

21/02/202
4 10:01:44

   

28 H20.32.26-2
40223-0003

Xác nhận hộ gia đình, cá 
nhân trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp có nguồn thu 
nhập ổn định từ sản xuất 
nông nghiệp theo Điều 3 
của Thông tư số 33/2017/
TT-BTNMT ngày 
29/9/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. cho 
ông/bà/tổ chức BÙI THỊ 
MỘNG THU

BÙI THỊ 
MỘNG THU

số 01, 
Nguyễn Văn 
Thảo, tổ 08, 
ấp 3, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0939768296

UBND Xã Mỹ 
Trà

23/02/202
4 08:21:14

27/02/202
4 08:30:00

23/02/202
4 09:47:18

23/02/202
4 11:10:01

   

29 H20.32.26-2
40229-0043

Xác nhận tiếp tục sử dụng 
đất nông nghiệp của hộ 
gia đình, cá nhân khi hết 
hạn sử dụng đất đối với 
trường hợp có nhu cầu cho 

NGUYỄN THỊ 
TRÚC NGA

Nguyễn 
Hương, tổ 58, 
khóm 6,, 
Phường 6, 
Thành phố 

UBND Xã Mỹ 
Trà

29/02/202
4 10:02:03

07/03/202
4 10:15:00

29/02/202
4 14:33:23

29/02/202
4 16:28:41

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

ông/bà/tổ chức LÊ THỊ MỸ 
LINH

Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0919073959

30 H20.32.26-2
40229-0044

Xác nhận tiếp tục sử dụng 
đất nông nghiệp của hộ 
gia đình, cá nhân khi hết 
hạn sử dụng đất đối với 
trường hợp có nhu cầu cho 
ông/bà/tổ chức LÊ THỊ MỸ 
LINH

NGUYỄN THỊ 
TRÚC NGA

Nguyễn 
Hương, tổ 58, 
khóm 6,, 
Phường 6, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0939206566

UBND Xã Mỹ 
Trà

29/02/202
4 10:02:14

07/03/202
4 10:15:00

29/02/202
4 14:34:32

29/02/202
4 16:29:16

   

31 H20.32.26-2
40301-0016

Xác nhận hộ gia đình, cá 
nhân trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp có nguồn thu 
nhập ổn định từ sản xuất 
nông nghiệp theo Điều 3 
của Thông tư số 33/2017/
TT-BTNMT ngày 
29/9/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. cho 
ông/bà/tổ chức TRẦN THỊ 
MỸ LINH

TRẦN THỊ 
MỸ LINH

số 177A, Ngô 
Quyền, tổ 66, 
khóm Mỹ 
Long, Xã Mỹ 
Trà, Thành 
phố Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0834852255

UBND Xã Mỹ 
Trà

01/03/202
4 10:52:41

05/03/202
4 11:00:00

01/03/202
4 16:38:12

01/03/202
4 17:26:59

   

32 H20.32.26-2
40306-0060

Xác nhận hộ gia đình, cá 
nhân trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp có nguồn thu 
nhập ổn định từ sản xuất 
nông nghiệp theo Điều 3 
của Thông tư số 33/2017/
TT-BTNMT ngày 
29/9/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. cho 
ông/bà/tổ chức NGUYỄN 
THỊ THỌ MỸ

NGUYỄN THỊ 
THỌ MỸ

96, Lý 
Thường Kiệt, 
khóm 2, 
Phường 2, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0939630896

UBND Xã Mỹ 
Trà

06/03/202
4 13:37:48

08/03/202
4 13:45:00

06/03/202
4 15:12:21

06/03/202
4 15:46:09

   

33 H20.32.26-2 Cấp lại Giấy chứng nhận LÊ THỊ KIM số 298, UBND Xã Mỹ 06/03/202 27/03/202      



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

40306-0090 hoặc cấp lại Trang bổ sung 
của Giấy chứng nhận do bị 
mất cho ông/bà/tổ chức 
Hộ ông VÕ VĂN BỢ

YẾN Nguyễn Trãi, 
khóm Mỹ 
Thới, Thị trấn 
Mỹ Thọ, 
Huyện Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0798406068

Trà 4 16:21:29 4 16:30:00

34 H20.32.26-2
40306-0093

Cấp lại Giấy chứng nhận 
hoặc cấp lại Trang bổ sung 
của Giấy chứng nhận do bị 
mất cho ông/bà/tổ chức 
Hộ ông VÕ VĂN BỢ

LÊ THỊ KIM 
YẾN

số 298, 
Nguyễn Trãi, 
khóm Mỹ 
Thới, Thị trấn 
Mỹ Thọ, 
Huyện Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0798406068

UBND Xã Mỹ 
Trà

06/03/202
4 16:22:48

27/03/202
4 16:30:00

     

35 H20.32.26-2
40306-0095

Cấp lại Giấy chứng nhận 
hoặc cấp lại Trang bổ sung 
của Giấy chứng nhận do bị 
mất cho ông/bà/tổ chức 
VÕ VĂN BỢ

LÊ THỊ KIM 
YẾN

số 298, 
Nguyễn Trãi, 
khóm Mỹ 
Thới, Thị trấn 
Mỹ Thọ, 
Huyện Cao 
Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp; 
0798406068

UBND Xã Mỹ 
Trà

06/03/202
4 16:30:20

27/03/202
4 16:30:00

     

36 H20.32.26-2
40307-0001

Hòa giải tranh chấp đất đai 
cho ông/bà/tổ chức 
Nguyễn Thị Rõ

NGUYỄN THỊ 
RÕ

14, Lê Duẩn, 
khóm Mỹ 
Phú, Phường 
Mỹ Phú, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0917171444

UBND Xã Mỹ 
Trà

07/03/202
4 07:55:05

14/05/202
4 08:00:00

     

37 H20.32.26-2 Xác nhận hộ gia đình, cá HUỲNH số 510/8, UBND Xã Mỹ 08/03/202 12/03/202 08/03/202 08/03/202    



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

40308-0030 nhân trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp có nguồn thu 
nhập ổn định từ sản xuất 
nông nghiệp theo Điều 3 
của Thông tư số 33/2017/
TT-BTNMT ngày 
29/9/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. cho 
ông/bà/tổ chức HUỲNH 
THANH THỦY

THANH 
THỦY

Trần Hưng 
Đạo, tổ 36, 
khóm 4, 
Phường 1, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0903352742

Trà 4 09:22:03 4 09:30:00 4 10:48:42 4 10:51:10

38 H20.32.26-2
40308-0031

Xác nhận hộ gia đình, cá 
nhân trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp có nguồn thu 
nhập ổn định từ sản xuất 
nông nghiệp theo Điều 3 
của Thông tư số 33/2017/
TT-BTNMT ngày 
29/9/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. cho 
ông/bà/tổ chức HUỲNH 
THANH THỦY

HUỲNH 
THANH 
THỦY

số 510/8, 
Trần Hưng 
Đạo, tổ 36, 
khóm 4, 
Phường 1, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0903352742

UBND Xã Mỹ 
Trà

08/03/202
4 09:24:09

12/03/202
4 09:30:00

08/03/202
4 10:49:06

08/03/202
4 10:51:44

   

39 H20.32.26-2
40314-0073

Xác nhận hộ gia đình, cá 
nhân trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp có nguồn thu 
nhập ổn định từ sản xuất 
nông nghiệp theo Điều 3 
của Thông tư số 33/2017/
TT-BTNMT ngày 
29/9/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. cho 
ông/bà/tổ chức NGUYỄN 
THỊ BỢ

VÕ THANH 
CAO

số 608, Điện 
Biên Phủ, tổ 
03, ấp 1, Xã 
Mỹ Trà, 
Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0902858018

UBND Xã Mỹ 
Trà

14/03/202
4 16:07:59

18/03/202
4 16:15:00

15/03/202
4 14:16:01

15/03/202
4 14:58:46

   

40 H20.32.26-2
40314-0074

Xác nhận hộ gia đình, cá 
nhân trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp có nguồn thu 
nhập ổn định từ sản xuất 

VÕ THANH 
CAO

số 608, Điện 
Biên Phủ, tổ 
03, ấp 1, Xã 
Mỹ Trà, 

UBND Xã Mỹ 
Trà

14/03/202
4 16:10:19

18/03/202
4 16:15:00

15/03/202
4 14:17:09

15/03/202
4 14:59:20

   



TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, 
tổ chức

Địa chi, số 
điện thoại

Cơ quan chủ 
trì giải quyết

Nhận và trả kết quả Ghi 
chúNhận hồ 

sơ
Hẹn trả kết 

quả
Bộ phận 
chuyên 

môn trả KQ

Trả kết quả Phương 
thức nhận

Ký nhận

nông nghiệp theo Điều 3 
của Thông tư số 33/2017/
TT-BTNMT ngày 
29/9/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. cho 
ông/bà/tổ chức NGUYỄN 
THỊ BỢ

Thành phố 
Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng 
Tháp; 
0902858018

NGƯỜI LẬP SỔ
(Ký và ghi rõ họ tên)


